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1. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện và Khoa Ngoại ngữ
1.1. Sứ mạng

- Sứ mạng của Học viện: Là trường Đảng, trường đại học trọng điếm quốc 
gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh có sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất 
lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền 
thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.
- Sứ mạng của Khoa Ngoại ngữ: Đào tạo ngoại ngữ cho các chuyên ngành; đào tạo 
nguồn nhân lực ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao, có khả năng đảm nhận các vị 
trí công tác sử dụng Tiếng Anh trong các lĩnh vực, đặc biệt là báo chí và truyền thông; 
có năng lực dẫn dắt, tạo ra những thay đối trong ngành; có khát vọng cống hiến và 
có tác động tích cực tới sự phát triến của bản thân và cộng đồng, phù hợp với xu 
thế thời đại.
Tầm nhìn

- Tầm nhìn của Học viện: Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở 
hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và 
truyền thông. Học viện không ngừng phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín 
học thuật trong khu vực và trên thế giới. Học viện phấn đấu trở thành:

- Trường đại học hàng đầu của sinh viên trong các ngành học thuộc lĩnh vực 
lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông

- Trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực tư vấn chính sách, công tác tư tưởng - 
văn hóa, báo chí và truyền thông hàng đầu, nơi tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu 
ngành có tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.

- Trường đại học vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, có tầm ảnh hưởng về 
báo chí và truyền thông ở khu vực Đông Nam Á trước năm 2035; cơ sở đào tạo và



nghiên cứu báo chí và truyền thông có uy tín ở châu Á - Thái Bình Dương trước 
năm 2050.

- Tầm nhìn của khoa Ngoại ngữ: Đen năm 2035, Khoa Ngoại ngữ trở thành 
Khoa có uy tín cao trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Định hướng phát triển là:

- Lựa chọn hàng đầu của người học về Ngôn ngữ Anh;
- Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ về chuyên môn, 

có năng lực ngoại ngữ và có lòng say mê nghề nghiệp, xây dựng các chương trình 
đào tạo đạt chuấn quốc gia.

- Đào tạo và nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực ngoại ngữ nói 
chung và Ngôn ngữ Anh nói riêng

1.3. Giá trị cốt lõi
- Giá trị cốt lõi của Học viện:
Đoàn kết: là nền tảng để tập trung sức mạnh, thống nhất ý chí và hành động, 

hướng tới mục tiêu chung và chiến lược phát triển của Học viện.
Dân chủ: là môi trường cùng tham gia, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức 

trách nhiệm trong mọi hoạt động của Học viện.
Đổi mới: là phương thức và động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, không 

ngừng của Học viện
Chất lượng: là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Nhà trường, 

hướng tới xây dựng văn hóa và truyền thống chất lượng.
Cống hiến: là thước đo, lối sống và lý tưởng của mọi cán bộ hướng tới 

thành công của người học và sự phát triên của Nhà trường.
- Giá trị cốt lõi của khoa Ngoại ngữ:
Năng động: linh hoạt, đáp ứng kịp thời xu hướng của thời đại mới
Sáng tạo: tư duy đối mới, nồ lực tạo ra những giá trị mới
Đồng thuận: thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu chung và vì sự phát

triển
Nhiệt huyết: sẵn sàng tham gia các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao

nhất
Chất lưọ’ng: hướng tới chất lượng đạt chuẩn quốc tế
Slogan: Nâng tầm trí tuệ - Vươn tới giá trị toàn cầu

2. Chương trình đào tạo
2.1. Muc tiêu đào tao• •

2.1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có các kiến thức và kỹ năng nền tảng 

cũng như chuyên ngành; có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề; có 
tư duy phân tích, phản biện; có khả năng đảm nhiệm các vị trí công tác trong 
ngành Ngôn ngữ Anh, đặc biệt là công tác dịch thuật và biên tập Tiếng Anh trong 
lĩnh vực báo chí và truyền thông. Đồng thời cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có khả 
năng thích ứng linh hoạt với các môi trường làm việc khác nhau; có bản lĩnh chính
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trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin 
và Tư tưởng Hồ chí minh; có năng lực tự chủ và khả năng học tập suốt đời.

2.1.2. Muc tiêu cu thể:• •

POl. Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết 
vê pháp luật Việt Nam, về quốc phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn 
luyện về thể chất;

P02. Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng phù hợp với chuyên ngành 
Biên dịch ngôn ngữ Anh;

P03. Có đủ trình độ ngoại ngữ 2 để làm việc và học tập; đáp ứng nhu cầu 
việc làm và học tập ớ bậc học sau đại học.

P04. Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, ngữ pháp, ngừ âm, ngôn ngữ học 
đối chiếu, và lý thuyết dịch, và văn phong báo chí, văn học và văn hóa Anh-Mỹ

P05. Có kiến thức chuyên sâu về dịch thuật nói chung và biên dịch ăn bản 
nói riêng.

POÓ. Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong các tình huống giao 
tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn khác.

P07. Có kỹ năng nhận diện được sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống 
ngôn ngữ và văn hóa giữa tiếng Anh và tiếng Việt

P08. Có kỹ năng dịch thuật, biên tập trong các lĩnh vực chuyên môn, đặc 
biệt trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, ứng dụng công nghệ trong dịch thuật

P09. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;
POIO. Có kỳ năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và và giải quyết các vấn 

đề trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh;
POl 1. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn.
P012. Có khả năng thích ứng cao đế có the đảm nhiệm công việc tại các cơ 

quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông, cũng như các cơ quan có 
mối quan hệ hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực như chính trị, văn hoá, kinh tế, xã 
hội...

P013. Có kĩ năng học tập hiệu quả đe có thế tự học nhằm tiếp tục nâng cao 
kiến thức, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn 
đề dịch thuật, ngôn ngữ, văn hoá hoặc văn hoá -  văn minh của các nước Cộng 
đồng Anh ngữ.

P014. Có lập trường giai cấp vững vàng, lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính 
trị, tin tưởng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

P015. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao; say mê nghề 
nghiệp; có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị, sáng tạo.

2.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học có thể 
Kiến thức
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Kiến thức chung
PL01. Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.
PLO 2. Vận dụng được các kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực khoa học xã 

hội nhân văn có liên quan đến ngành học như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội 
và ngôn ngữ.

PLO 3. Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn 
trong nghiên cứu.
Kiến thức chuyên biệt của ngành

PLO 4. Vận dụng được kiến thức về các lĩnh vực ngôn ngữ Anh, bao gồm 
ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, âm vị học, v.v; các kiến thức về văn hoá, văn học và 
phương pháp dạy học vào giải quyết vấn đề trong các hoạt động chuyên môn;

PLO 5. Vận dụng sáng tạo các kiến thức về dịch thuật, bao gồm các cách 
tiếp cận, phương pháp và kỳ thuật dịch vào quá trình biên, phiên dịch, biên tập, 
đánh giá bản dịch và giải quyết các vấn đề trong chuyên môn dịch thuật;

PLO 6. Vận dụng sáng tạo các kiến thức về ngôn ngữ, văn phong báo chí; 
kiến thức về các lĩnh vực chuyên ngành trong quá trình biên, phiên dịch;
Kỹ năng 
Kỹ năng chung

PLO 7. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3/6 theo mô tả trong 
Khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, ban hành kèm thông tư 
OI/2014/TT-BGDĐt ’

PLO 8. Kỹ năng sử dụng CNTT và truyền thông trình độ cơ bản theo mô tả 
trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm thông tư 
03/2014/TT-BTTTT.
Kỹ năng chuyên biệt

PLO 9. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong các tình huống giao 
tiếp xã hội và trong lĩnh vực chuyên môn.

PLO 10. Kỳ năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực ngôn 
ngữ Anh;

PLO 11. Kỳ năng biên dịch thành thạo và giải quyết vấn đề trong dịch thuật, 
đặc biệt trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và 
các phần mềm cơ bản trong dịch thuật;

PLO 12. Kỳ năng đánh giá chất lượng bản dịch, đặc biệt trong lĩnh vực báo 
chí và truyền thông.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm

PLO 13. Năng lực giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm; lập kế 
hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.

PLO 14. Năng lực phân tích, phản biện, tổng họp thông tin và giải quyết vấn 
đề; tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
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PLO 15. Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong 
công việc; tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thi, sáng tạo;
2.3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:
- Biên tập viên, biên dịch viên tại các cơ sở biên, phiên dịch tiếng Anh như 

các đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, các sở, ban, ngành, viện 
nghiên cứu, hãng hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh với nước 
ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, các cơ quan đơn vị có sử 
dụng tiếng Anh.

- Cán bộ chuyên môn tại các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá, văn học.
- Cán bộ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có liên quan đến ngoại ngừ
- Hướng dẫn viên Tiếng Anh tại các công ty du lịch và lữ hành

3. Tiêu chí tuyển sinh, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
3.1. Tiêu chí tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn 
gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Ngôn ngữ Anh nếu có 
đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm THPT đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại Khá trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước;
-Đạt điếm xét tuyến theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.2. Quá trình đào tạo

Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy định đào tạo đại 
học chính quy theo hệ thống tín chỉ, được ban hành kèm theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.
3.3. Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 
Quy định nêu trên.
4. Hình thức, phương pháp dạy học

Chương trình đào tạo áp dụng đa dạng phương pháp dạy học theo các cách 
tiếp cận dạy học tương tác, trải nghiệm và dựa trên nghiên cứu. Theo đó, các 
phương pháp dạy học chủ đạo trong chương trình bao gồm thuyết giảng, các hoạt 
động tương tác, làm việc theo nhóm, thuyết trình, thảo luận chuyên đề, thực hành, 
dự án, thực tế, thực tập, v.v. Các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự 
chủ của người học nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu, phát triển các kỹ năng tư 
duy bậc cao, kỳ năng thực hành, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Đồng thời
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các hoạt động học tập cũng phát triển năng lực nghiên cứu, tự học; năng lực giao 
tiếp, thuyết trình; năng lực hợp tác, làm việc nhóm, v.v

5. Kiểm tra đánh giá
5.1. Cách thức đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần đuợc chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần đuợc 
làm tròn đến một chữ số thập phân, đuợc chuyển thành thang điếm 4 và điểm chữ 
theo quy định tại điều 23; điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung 
tích luỹ đuợc tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào 
tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, đuợc ban hành kèm theo Quyết định số 
3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

5.2. Các phưong pháp đánh giá
Đánh giá học phần

1. Đánh giá ỷ  thức
Đánh giá quá trình tham gia của sinh viên trên lớp cũng nhu hoàn thành các 

yêu cầu về nhà, bao gồm việc thực hiện giờ giấc trên lớp, tham gia xây dựng bài, 
thảo luận, làm việc theo yêu cầu của giảng viên.

2. Đánh giá định kỳ và kết thúc học phần
a. Thi, kiêm tra trắc nghiệm

Các dạng kiểm tra ngắn, kiểm tra trắc nghiệm là hình thức kiểm tra khách 
quan, bao gồm: câu hỏi trắc nghiệm, chọn đúng/sai, hoàn thành, nối ý, v.v.

b. Thi, kiêm tra tự luận
Một số học phần sử dụng hình thức kiểm tra tự luận nhằm đánh giá mức độ 

hiểu, khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá kiến thức và liên hệ giữa lý luận và 
thực tiễn.

b. Thỉ, kiểm tra vấn đáp
Một số học phần sử dụng hình thức kiếm tra vấn đáp nhằm đánh giá kỹ năng 

giao tiếp lời nói, khả năng hiểu và vận dụng kiến thức.
c. Đảnh giả thuyêt trình

Trong một số môn học thuộc CTĐT của ngành, sinh viên đuợc yêu cầu làm 
theo nhóm để thuyết trình về một chủ đề cụ thể, hoặc thuyết trình sản phấm của dụ 
án.Phuơng pháp này không chỉ đánh giá các kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà cả 
các kỹ năng chung nhu giao tiếp, thuyết trình, thương luợng, lãnh đạo nhóm.

d. Đảnh giả tiêu luận
Tiểu luận là một phương pháp đánh giá phố biến trong CTĐT. Phương pháp 

này đánh giá được kỹ năng tư duy bậc cao như phân tích, tống hợp, đánh giá; kiến 
thức và khả năng hiểu biết sâu về chủ đề; kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết học 
thuật

e. Đánh giá dự án, sản phâm
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Dự án là hoạt động đòi hỏi sinh viên phải thực hiện dựa trên nghiên cứu 
trong một thời gian, có thế ngắn hoặc dài tuỳ thuộc quy mô dụ án. Dụ án có thế 
đuợc thục hiện cá nhân hoặc theo nhóm, sản phẩm có thể là báo cáo dự án, thiết 
kế, tác phẩm, sản phẩm, v.v.

Hình thức đánh giá này có thể đánh giá đuợc toàn diện các năng lục đầu ra 
khác nhau một cách linh hoạt, bao gồm khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng 
trong thục tiễn, khả năng quản lý và quản lý thời gian, khả năng sáng tạo, giải 
quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập.

/. Bài tập lớp
Các bài tập lớn yêu cầu sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết vào nghiên 

cứu, phân tích, thục hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đối với những môn 
thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành, bài tập lớn là một trong 
những hình thức đánh giá phổ biến nhằm kiểm tra đánh giá các kỳ năng tu duy bậc 
cao, khả năng vận dụng, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề cũng nhu kỳ năng 
thực hành nghề nghiệp.

g. Báo cáo thực tế/thực tập
Các loại báo cáo có thể là báo cáo thí nghiệm, quá trình thực địa, báo cáo về 

các nghiên cứu truờng hợp, giải quyết vấn đề, báo cáo dự án, v.v. Báo cáo đuợc 
viết dựa trên việc thu thập và phân tích thông tin, sử dụng phuơng pháp nghiên cứu 
nhất định, đua ra kết luận và đề xuất.

Hình thức đánh giá này có thể đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ 
năng giải quyết các vấn đề trong thục tiễn. Đồng thời cũng có khả năng đánh giá 
các kỳ năng nhu sử dụng vi tính và khả năng nghiên cứu, tìm kiếm thông tin. 
Truớc khi sử dụng hình thức đánh giá này cần dạy sinh viên kỹ năng viết báo cáo, 
hình thức báo cáo, ví dụ về báo cáo đạt tốt yêu cầu và báo cáo chua đạt yêu cầu.

Đánh giá khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp là hình thức đánh giá đòi hỏi sinh viên nghiên cứu 

chuyên sâu về một vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo, vận dụng tống họp 
các kiến thức đã học trong chuơng trình và các kỹ năng tu duy phân tích, phê phán, 
đánh giá; kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; kỹ năng 
nghiên cứu độc lập; kỹ năng giao tiếp sử dụng ngôn ngữ viết, vv.

6. Cấu trúc chương trình dạy học
6.1. Cấu trúc chương trình
Tổng số tín chỉ phải tích luỳ: 130 tín chỉ (chua bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục 

thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh), trong đó:
Khối kiến thức giáo dục đại cương 41
- Khoa học Mác - Lênin và Tu tuởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6/18
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- Tin học 3
- Ngoại ngữ 2 {tự chọn) 12/24
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
- Kiến thức cơ sở ngành 31

Bắt buộc: 16
Tự chọn: 15/45

- Kiến thức ngành 29
Bắt buộc: 17

Kiến tập nghề nghiệp 3
Tự chọn: 9/27

- Kiến thức chuyên ngành 29
Bắt buộc: 15
Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6
Tự chọn: 4/12

rp XTông 130

8



6.2. Chương trình khung

TT Mã học 
phần Tên học phần

> r

Nội dung cân đạt được của từng học phân (tóm tăt)

Khối lượng 
kiến thức 
(LT/TH/ 
Tự học)

Học phần 
tiên quyết

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 41
1.1. Khoa học Mác -  Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 11

1 . TM01012 Triết học Mác - 
Lênin

Cung cấp những kiến thức cơ bản, tống hợp, có hệ thống những 
vấn đề về của triết học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử); từ đó, người học có cơ sở và phương 
pháp nghiên cứu, học tập hợp lý, vận dụng vào quá trình đánh giá 
các hiện tượng đời sống.

3,0
(2,5:0,5)

2. KT01011 Kinh tế chính trị 
Mác -  Lênin

Nội dung học phần gồm kiến thức về các phạm trù kinh tế cơ 
bản: hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá cả, cạnh tranh, cung cầu, giá trị 
thặng dư, tư bản, tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển của tư bản, tư 
bản thương nghiệp, tư bản cho vay, tư bản nông nghiệp, địa tô tư 
bản, chủ nghĩa tư bản độc quyền, sở hữu, thành phần kinh tế, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ...

2,0
(1,5:0,5)

3. CN01002 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về các nguyên lý 
của CNXHKH: quy luật ra đời và phát triển của hình thái kinh tế 
- xã hội Cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình 
xây dựng xã hội XHCN

2,0
(1,5:0,5)

4. LS01002 Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt

Những kiến thức cơ bản, hệ thong về sự ra đời của Đảng CSVN, 
sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền, giải

2,0
(1,5:0,5)
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Nam phóng dân tộc và xây dựng CNXH từ năm 1930 đến nay.

5. TH01001 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, đối tượng, 
phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn học; nguồn gôc, 
quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về vấn 
đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và thời kỳ 
quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về 
nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tế; về nhân văn, đạo đức và văn hóa.

2,0
(1,5:0,5)

1.2. Khoa học xã hội và nhân văn 15
Bắt buộc 9

6. NP01001 Pháp luật đại 
cương

Bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và 
Nhà nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; Những kiến thức cơ bản 
về pháp luật và hệ thống pháp luật XHCN; Những kiến thức cơ 
bản về phòng, chống tham nhũng và pháp luật về phòng chông 
tham nhũng ở Việt Nam.

3,0
(2,0:1,0)

TM01001
CN01001

7. CT01001 Chính trị học

Trang bị những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị, 
từ việc làm rõ khái niệm chính trị, chính trị học, đôi tượng, 
phương pháp nghiên cứu chính trị học, khái lược lịch sử tư tưởng 
chính trị đến việc làm rõ các phạm trù: quyền lực chính trị, chủ thê 
quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị, quan hệ 
chính trị với kinh tế, văn hoá chính trị và đặc biệt làm rõ xu hướng 
chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam

2,0
(1,5:0,5)

8. XD01001 Xây dựng Đảng

Nội dung học phần gồm: vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu môn học; những vấn đề lý luận về xây dựng Đảng, học thuyêt 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; các mặt 
xây dựng nội bộ Đảng (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tô

2,0
(1,5:0,5)

_
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chức và đạo đức); công tác kiếm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; 
công tác dân vận của Đảng; Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và 
các lĩnh vực đời sống xã hội.

9. TG01004

Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học xã hội 
và nhân văn

Nội dung học phần gồm: nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa 
học; vấn đề nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng giả thuyết 
nghiên cứu; đề tài nghiên cún khoa học: Căn cứ lựa chọn đề tài 
khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết cho một đề tài khoa học; xây 
dựng đề cương nghiên cứu một đề tài khoa học. Phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học; phương pháp và phân loại phương pháp 
nghiên cứu; một số phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và 
nhân văn.

2,0
(1,5:0,5)

Tự chọn 6/18

10. ĐC01001 Tiếng Việt thực 
hành

Gồm nhũng nội dung cơ bản, khái quát về lý thuyết tiếng Việt và 
thực hành tiếng Việt. Sinh viên thực hành các kỹ năng phân tích, 
phản biện, sáng tạo sản phấm báo chí bằng ngôn từ.

2,0
(1,5: 0,5)

11. TT01002 Cơ sở văn hoá 
Việt Nam

Cung cấp những kiến thức nền tảng, chung nhất về văn hóa Việt 
Nam trên các mặt: những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa; diễn 
trình lịch sử văn hóa Việt
Nam; vấn đề giao lưu tiếp biến trong văn hóa Việt Nam; mối 
quan hệ giữa văn hóa với môi trường...

2,0
(1,5: 0,5)

12. TT01001 Lịch sử văn 
minh thế giới

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ 
thống về các nền văn minh lớn của nhân loại trong tiến trình lịch 
sử. Trên cơ sở đó, người học nâng cao phông kiến thức về văn 
hoá thế giới trong hội nhập và phát triển để xây dựng và phát 
triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của lịch sử.

2,0
(1,5:0,5)

13. ĐC01006 Ngôn ngữ học Những kiến thức cơ bản và khái quát về các vấn đề ngôn ngữ học 2,0
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đại cương đại cương và trong báo chí -  truyền thông; các kỹ năng xử lý 
ngôn từ, kỳ năng sáng tạo ngôn ngữ trong môi quan hệ với đôi 
tượng tiếp nhận.

(1,5:0,5)

14. QT01001 Quan hệ quốc tế 
đại cương

Môn học gồm các nội dung cơ bản và mang tính hệ thống về quan 
hệ quốc tế như khái niệm, đặc trưng của quan hệ quốc tế; chủ thể và 
các mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế đặc biệt 
nhấn mạnh đến quốc gia độc lập có chủ quyền và tổ chức quốc tế 
trong đó có UN, ASEAN; các quy luật trong quan hệ quốc tế; xung 
đột và họp tác trong quan hệ quốc tế; các vấn đề toàn cầu; đường 
lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong 
giai đoạn hiện nay.

2,0
(1,5:0,5)

15. QQ01002 Quan hệ công 
chúng

Trang bị cơ sở lý thuyết chung của quan hệ công chúng, những 
kiến thức về khái niệm, vai trò, chức năng, quá trình hình thành 
và phát triển của quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt 
Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỳ năng cơ bản 
về các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm kỹ năng lập kế 
hoạch, xử lý khủng hoảng, quan hệ báo chí và tổ chức sự kiện. 
Môn học cũng trang bị cho sinh viên nhũng nguyên tắc tác 
nghiệp, kỹ năng vận dụng công cụ quan hệ công chúng vào các 
lĩnh vực chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống 
như thuyết trình, tranh luận, liên hệ với các nhóm đối tượng khác 
nhau.

2,0
(1,5:0,5)

16 XHOIOOI Xã hội học đại 
cương

Nội dung môn học này làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến 
bộ môn xã hội học như: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình 
thành, chức năng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản của xã hội 
học; Các phương pháp nghiên cứu và cách thức tiến hành điều tra

2,0
(1,5:0,5)
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xã hội học. Ngoài ra còn tìm hiểu các nội dung cần quan tâm của 
một số chuyên ngành nghiên cứu xã hội học như: xã hội học gia 
đình, xã hội học nông thôn -  đô thị, xã hội học truyền thông đại 
chúng.

17. TG01006 Tâm lý học đại 
cương

Những kiến thức cơ bản về bản chất hiện tượng tâm lý người, 
quy luật và các cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý như nhận 
thức, tình cảm, ý chí của cá nhân; khái niệm nhân cách, các thành 
tố trong cấu trúc nhân cách và con đường hình thành và phát triển 
nhân cách.

2,0
(1,5:0,5)

18. TM01003 Đạo đức học

Nội dung học phần gồm quy luật hình thành phát triển của đạo 
đức, các phạm trù cơ bản của đạo đức học, các phẩm chất đạo 
đức cá nhân và các giá trị đạo đức truyền thống. Người học rút ra 
ý nghĩa, bài học để vận dụng vào thực tiễn nhằm điều chỉnh suy 
nghĩ và hoạt động con người theo nguyên tắc hướng tới chân, 
thiện, mỹ.

2,0
(1,5:0,5)

1.3. Tin học 3

19. ĐC01005 Tin học ứng 
dụng

Trang bị các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, sử dụng 
máy tính và mạng; sử dụng các phần mềm xử lý văn bản 
(Microsoft Word...), xử lý bảng tính (Microsoft Excel...), thiết 
kế trình chiếu (Microsoft PowerPoint...) và yêu cầu sinh viên 
làm bài tập ứng dụng

3,0
(1,0:2,0)

r r

1.4. Ngoại ngữ (chọn học tiêng Trung hoặc tiêng Pháp) 12/24

20. NN01019 Tiếng Trung 
học phần 1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phần 
ngữ âm, các nét cơ bản và các nguyên tắc viết chữ Hán đề có thể 
viết chữ Hán. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản như: chào 
hỏi, giới thiệu được bản thân, gia đình, bạn bè, mua bán....Rèn

4,0
(2,0:2,0)
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luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết với các chủ đề đơn giản.

21. NN01020 Tiếng Trung 
học phần 2

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản vềcách 
viết chữ Hán, so sánh được một số âm Hán Việt, nắm được một 
số hiện tượng ngữ pháp cơ bản, cung cấp từ vựng cơ bản đế trình 
bày về các chủ điếm thông thường như công việc, sở thích, học 
tập, gia đình... Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, 
viết tiếng Hán ở mức độ tiền trung cấp.

4,0
(2,0:2,0)

22. NN01021 Tiếng Trung 
học phần 3

Môn học cung cấp kiến thức về các loại câu trong tiếng Hán và 
cách diễn đạt phổ biến với các chủ điểm gần gũi với cuộc sống 
hàng ngày.Giao tiếp trong những tình huống đơn giản thông qua 
viêc trao đổi thông tin trực tiếp. Miêu tả về các tình huống giao 
tiếp và những vấn đề gần gũi, liên quan trực tiếp đến cuộc sống. 
Học phần cũng cung cấp một số kiến thức và kỹ thuật làm bài thi 
tiếng Trung HSK3 nhằm giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra 
phù hợp.

4,0
(2,0:2,0)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 89
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 31
Bắt buộc 16

23. NN02701 Nghe 1

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nhận biết các các âm và 
tổ hợp âm cơ bản, kỹ năng sử dụng hệ thống phiên âm quốc tế, và 
các kỹ thuật cần thiết trong viêc nhận diện ý nghĩa lời nói qua âm 
thanh; Giúp sinh viên phát triên, rèn luyện các kỹ năng nghe hiêu 
cơ bản, bao gồm có thể hiểu được các thông tin đơn giản và xác 
định được ý chính trong các bài nói về các chủ đề liên quan tới 
cuộc sống, công việc; có thế theo dõi và hiếu được dàn ý của các 
bài nói ngắn, các bài giảng ngắn; có thể hiểu và làm theo các

4,0
(2.0 : 2.0)
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thông tin hướng dẩn, từ đó có phản xạ phù họp trong các tình 
huống giao tiếp thông thường trong cuộc sống và công việc, tạo 
tiền đề cho sự phát triển tốt các kỹ năng nghe hiểu trong các tình 
huống giao tiếp và giao tiếp học thuật trong nhà trường.

24. NN02702 Nói 1

Người học được cung cấp kiến thức các kỹ năng giao tiếp tiếng 
Anh, rèn luyện kỹ năng phản xạ phù họp trong các tình huống 
giao tiếp thông thường, trình bày quan điểm về các vấn đề trừu 
tượng, phức tạp, yêu cầu người học thế hiện khả năng bảo vệ 
quan điếm của mình và tranh luận mang tính phản biện ý kiến 
của người đối thoại.

4,0
(2,0 : 2,0)

25. NN02703 Đọc 1

Học phần được chia thành 12 bài với các chủ điểm khác nhau có 
nội dung liên quan đến các vần đề cập nhật trong xã hội hiện đại 
ngày nay như du học, giải trí, biến đổi khí hậu, v.v. Học phần tập 
trung chủ yếu vào các kỹ năng đọc ở trình độ trung cấp. Sau khi 
kết thúc môn học, sinh viên có thế áp dụng vào việc đọc hiểu các 
văn bản tiếng Anh, cũng như việc học tập những môn học tiếp 
theo.

4,0
(2,0 : 2,0)

26. NN02704 Viết 1

Học phần Viết 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản
vê:

Cách viết hoàn chỉnh một đoạn văn trong tiếng Anh từ 
cách viết câu chủ đề (mở đầu đoạn văn), phát triển ý tưởng (thân 
bài của đoạn văn) cho đến cách kết thúc đoạn văn (phần kết 
đoạn). Thực hành viết các loại đoạn văn khác nhau như mô tả, kể 
chuyện, so sánh, trình bày ý kiến.

Cách viết một bài luận ngắn hoặc vừa bằng tiếng Anh, đảm 
bảo có kết cấu mở bài, thân bài, kết luận. Cách diễn đạt và sắp

4,0
(2,0 : 2,0)
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xếp ý tưởng theo phong cách viết của tiếng Anh. Kỹ năng cơ bản 
để viết một bài luận đúng hình thức, thể loại; vận dụng kiến thức 
ngữ pháp, từ vựng đế diễn đạt ý tưởng một cách đầy đủ và có 
logic; Những kiến thức căn bản trong việc tồ chức và phát triển ý 
tưởng khi viết một bài luận; hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ 
năng viết bài luận có độ dài khoảng 500 từ thuộc các the loại: 
Miêu tả, tường thuật, nguyên nhân -  kết quả, so sánh đối chiếu, 
phát biêu ý kiến.

Tự chọn 15/45

27. NN02705 Nghe 2

Học phần bao gồm các nội dung về phát triển các kỹ năng năng 
nghe trong môi trường học thuật và trong môi trường giao tiếp, 
thu nhận thông tin hàng ngày. Sinh viên luyện tập các kỹ năng 
như kỳ năng ghi chú, kỳ năng phán đoán từ, kỳ năng nghe lấy ý 
chính, kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết. Định dạng bài nghe 
bao gồm nghe giao tiếp hàng ngày, hội thoại trao đối, bài nói 
chuyện, bài giảng, tin ngắn. Tốc độ bài nghe gần với tốc độ người 
bản xứ, giọng nói đa dạng tương đương trình độ B2.

3 (2,0:1,0) NN02701

28. NN02706 Nói 2

Các kiến thức trong giáo trình căn cứ dựa theo khung CEFR, hỗ 
trợ cải thiện việc thiết lập, củng cố kỳ năng giao tiếp, kỹ năng sử 
dụng ngôn ngữ trong các tình huống của cuộc sống hàng ngày 
cũng như trong công việc. Trong học phần này, người học không 
chỉ được rèn luyện phát âm, sửa các âm khó, được luyện cách thê 
hiện quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điếm, thảo luận, tranh luận, 
đàm phán, phản biện, mà còn được hướng dẫn phương pháp tự 
học và nghiên cứu đe nâng cao trình độ chuyên môn của mình, 
phục vụ cho công việc sau này.

3,0
(2,0:1,0)

NN02702
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29. NN02707 Đọc 2

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về việc vận dụng 
các kĩ năng chính trong quá trình đọc và nhận biết thông tin trong 
văn bản báo chí và phong cách viết của tác giả nhằm mục đích 
hiếu được ý chính của bài đọc và thái độ cua người viết, tóm tắt 
các nội dung văn bản cũng như nhận biết và thể hiện đước ý 
chính của văn bản và thông điệp của tác giả.

3,0
(2,0:1,0) NN02703

30. NN02708 Viết 2

Học phần này gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu các nội dung như 
dạng thức, từ vựng, ngữ pháp, cách diễn của thư thân mật, thư xin 
việc, thương mại, thư giới thiệu, và sơ yếu lý lich bằng tiếng 
Anh. Phần 2 bao gồm những đặc điểm cơ bản của viết tin: các 
dạng tin, tiêu chí viết tin đúng, yêu cầu đối với tin tức báo chí, 
cấu chúc, nguyên tăc về độ dài của tin, từ vựng và ngừ pháp, cách 
thu thập nguồn để viết tin, sử dụng nguồn cho một bài báo.

3,0
(2,0:1,0) NN02704

31. NN02709 Tiếng Anh nâng 
cao

Cung cấp kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ ở trình độ cao và định 
hướng cách làm các dạng bài thi tiếng Anh trong nước và quốc tế 
phổ biến như CAE, IELTS. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về 
các dạng bài tập và cách viết biểu đồ cũng như ôn lại các thể loại 
văn viết luận; giúp sinh viên nhận biết các dạng bài đọc viết biểu 
đồ IELTS và bước đầu rèn luyện theo từng loại; giúp sinh viên ôn 
và rèn luyện các dạng viết bài luận, đặc biệt các chủ đề trong 
1ELTS. Ngoài ra môn học còn giúp sinh viên vận dụng được kiến 
thức tổng quát và chi tiết về các phương pháp nghe hiểu-ghi chú- 
trình bày-biện luận bằng tiếng Anh trình độ nâng cao; Ghi nhớ 
các từ vựng chuyên ngành trong từng bài nghe và các cầu trúc 
cần thiết khi giao tiếp trong từng ngữ cảnh cụ thể ; Áp dụng được 
kỹ năng trình bày, tường thuật và thể hiện quan điểm cá nhân khi

3,0
(2,0:1,0)

NN02701,
NN02702,
NN02703,
NN02704
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tham dự các bài thi tiếng Anh quốc tế cũng nhu- đê tự tin giao tiếp 
trong các tình huống thực tế.

32. NN02710 Kỹ năng thuyết 
trình

Học phần đuợc triển khai theo hình thức lý thuyết kết hợp 
thực hành với các chủ đề cụ thế. Nội dung chính của học phần tập 
trung vào các buớc từ chuẩn bị đến thực hành bài thuyết trình. 
Hình thức bài thuyết trình đa dạng nhu thuyết trình cá nhân, 
thuyết trình theo nhóm, thuyết trình qua video clip,... Qua đó, 
sinh viên không nhũng rèn luyện kỹ năng trình bày trước người 
nghe mà còn nâng cao kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, 
kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tìm tài liệu.

3,0
(2,0 :1,0)

NN02702

33. NN02711 Thực hành nghe 
nói nâng cao

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và các kĩ năng nghe, 
nói ở trình độ cao để có thể tự diễn đạt một cách rõ ràng và chi 
tiết về một lượng lớn các chủ đề mà mình quan tâm; phát trien 
quan điểm về một vấn đề thời sự và nêu lên những ưu diêm và 
nhược điểm của những tình huống khác nhau. Có thể nghe được 
ngôn ngừ tiêu chuẩn, phát trực tiếp hoặc phát sóng truyền hình.
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NN02701,
NN02702

34. NN02712 Thực hành đọc 
viết nâng cao

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng đọc, viết 
để có thể hiểu được nội dung chính của các chủ đề cụ thế hoặc 
trừu tượng trong một văn bản phức tạp. Học phần cung cấp cho 
sinh viên kiến thức về các dạng bài tập và cách làm bài trong các 
bài đọc IELTS; cung cấp cho sinh viên kiến thức về các dạng bài 
tập và cách viết biểu đồ cũng như ôn lại các thể loại văn viết 
luận; giúp sinh viên nhận biết các dạng bài đọc viết biểu đồ 
IELTS và bước đầu rèn luyện theo từng loại; giúp sinh viên ôn và 
rèn luyện các dạng viết bài luận, đặc biệt các chủ đề trong 
IELTS.

3,0
(2,0:1,0)

NN02703,
NN02704
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35. NN02713 Kỹ năng viết tin 
tiếng Anh

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc điểm 
cơ bản của tin tức và cách viết tin trên báo tiếng Anh, đồng thời 
giúp sinh viên có cơ hội thực hành luyện tập viết tin ngắn về các 
sự kiện thường xảy ra dựa trên các thông tin được cung cấp hoặc 
thu thập được.

3,0
(2,0:1,0) NN02704

36. NN02714
Kỹ năng 
phỏng vấn

Môn học cung cấp kiến thức về khái niệm, đặc điểm, phân dạng, 
hoàn cảnh sử dụng và các bước thực hiện sáng tạo một bài phỏng 
vấn; kiến thức về ưu điểm và hạn chế của bài phỏng vấn; kiến 
thức và các kỹ năng thực tế cho việc sáng tạo một cuộc phỏng 
vấn, toạ đàm trong nhiều lĩnh vực khác nhau

3,0
(2,0:1,0)

NN02701,
NN02702

37. NN02715 Công nghệ với 
dịch thuật

Học phần bao gồm các nội dung về giới thiệu và luyện tập các 
tính năng hữu tích trong MS Office liên quan đến xử lý văn bản 
dịch và dịch các loại văn bản, giới thiệu và thực hành kỹ năng tra 
cứu internet phục vụ quá trình dịch; giới thiệu, thực hành dịch 
các loại văn bản đã qua xử lý trên hai phần mềm thông dụng nhất 
hiện nay: Wordfast và Trados;

3,0
(2,0:1,0)

NN02703,
NN02704

38. NN02716 Kỹ năng viết 
báo cáo

Học phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên các nội dung liên quan 
đến kỹ năng viết báo cáo như: các dạng báo cáo, hình thức, cách 
lấy số liệu, đánh giá và phân tích số liệu. Cách viết báo cáo trong 
thương mại. Sinh viên sẽ được cung cấp các dạng bài tập và các 
câu hỏi để thực hành cũng như tự nghiên cứu và tìm tài liệu.

T3 ©
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39. NN02717 Tiếng Anh du 
lịch

Học phần cung cấp các kiến thức nghiệp vụ cơ bản liên quan 
đến Du lịch -  Lữ hành. Sinh viên được cung cấp các kiến thức về 
từ vựng, cấu trúc ngữ pháp thường xuất hiện trong các tình huống 
cụ thể liên quan đến Du lịch. Qua đó rèn luyện, nâng cao các kỹ 
năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của sinh viên. Bên cạnh đó, kỹ năng

3,0
(2,0:1,0)

NN02701
NN02702

19



thuyết trình và làm việc nhóm được tập trung nhiều ở học phần 
này giúp sinh viên dễ tiếp thu kiến thức hơn.

40. NN02718 Tiếng Anh ngân 
hàng

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyên ngành 
ngân hàng, các khái niệm cơ bản về dịch vụ ngân hàng, các khái 
niệm cơ bản liên quan đến tiền tệ và giao dịch ngân hàng, các 
dạng văn bản thông thường trong công việc giao dịch kinh doanh 
ngân hàng.

3,0
(2,0:1,0)

NN02703
NN02704

41. NN02719 Tiếng Anh 
ngoại giao

Học phần bao gồm các kiến thức ngôn ngữ như thuật ngữ, trường 
từ vựng, ngữ điệu, cấu trúc, các bài tập thực hành rèn luyện, phát 
triển kỹ năng sử dụng ngôn ngừ tiếng Anh trong các tình huống 
giao tiếp ngoại giao cụ thể, trong các quy tắc, nghi lễ cũng như 
hoat đông đối ngoai, nghi thức ngoại giao, văn bản ngoại giao và 
các hoạt động đối ngoại khác.

3,0
(2,0:1,0)

NN02701
NN02702
NN02703
NN02704
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42. NN02720 Dan luận ngôn 
ngữ

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bản 
chất của ngôn ngữ loài người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và 
văn hoá, giữa ngôn ngữ và tư duy; các dạng tồn tại của ngôn ngữ, 
nhũng kiến thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, 
ngữ dụng ở mức độ giới thiệu.

© • • 
o 

©

NN02701
NN02702
NN02703
NN02704

43 NN02653 Ngữ pháp

Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về hình thái học và 
cú pháp học, những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả cấu tạo 
từ loại và các động từ cơ bản trong tiếng Anh, những đặc điểm cơ 
bản của tính từ, danh từ, động từ, và trạng từ trong tiếng Anh các 
phương thức cấu tạo từ chủ yếu và thứ yếu. Phân biệt được các 
cụm từ đơn, cụm từ phức, cụm từ cơ sở. Khái niên cơ bản về câu

3,0
(2,0:1,0)

NN02720
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và cú, phân biệt được câu đơn, câu phức và câu ghép,..vv. Học 
phần giúp sinh viên có kiến thức về ngữ pháp lá xương sống 
trong việc học và nghiên cứu ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh 
nói riêng. Học phần ngữ pháp học được chia thành 12 chương, 
mỗi chương tập trung vào một vấn đề của ngữ pháp. Kết thúc 
môn học, sinh viên nắm được những vấn đề khái quát của ngữ 
pháp tiếng Anh để áp dụng cho các một tiếp theo.

44. NN02721

Phong cách học 
và văn phong 
báo chí tiếng 
Anh

Học phần cung cấp khái niệm và sự phân chia phong cách chức 
năng của từ vựng tiếng Anh, các phương thức biểu cảm và biện 
pháp tu từ, các đặc trưng của các phong cách chức năng tiếng 
Anh: cấu trúc của một bài báo tiếng Anh, các thể loại chính của 
báo tiếng Anh, các hiện tượng ngôn ngữ đặc trưng của báo tiếng 
Anh, ảnh hưởng của những tương đồng và dị biệt về cấu trúc, thể 
loại và đặc trưng ngôn ngữ đến việc dịch báo Anh - Việt, Việt - 
Anh và viết báo tiếng Anh.

5,0
(3,5 : 1,5) NN02720

45. NN02722 Ngôn ngữ học 
đối chiếu

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các 
nguyên tắc và các bước cơ bản trong so sánh hai hệ thống ngôn 
ngữ (Tiếng Anh và tiếng Việt) từ các đơn vị nhỏ nhất đến lớn 
nhất: âm vị -  hình vị -  từ -  ngữ -  cú -  câu, thấy rõ những nét 
giống và khác nhau ở các cấp độ đó. Đồng thời học phần giúp 
sinh viên thực hành và phát hiện sự tương đồng và khác biệt giữa 
hai ngôn ngữ, kết hợp với các yếu tố văn hoá và những ảnh 
hưởng khác, làm cơ sở cho sinh viên tìm được cách thể hiện 
tương đương của ngôn ngữ đích trong quá trình dịch thuật

3,0
(2,0:1,0) NN02720

46. NN02723 Lý thuyết dịch Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của 3,0 NN02720
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việc biên dịch và phiên dịch, các thê loại biên, phiên dịch, các 
nguyên tắc cơ bản của dịch thuật, các bước cơ bản trong qua trình 
dịch thuật. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về dịch thuật và 
biết ứng dụng các kiến thức đó vào các học phần thực hành dịch 
tiếp sau đó để có kỹ nằng nghệ nghiệp của một biên, phiên dịch 
khi kết thúc chương trình học. Học phần Lý thuyết dịch được 
chia thành 6 chương trong đó 3 chương dành cho biên dịch và 3 
chương dành cho phiên dịch. Tuy nhiên phần biên dịch sẽ được 
chú trọng hơn vì đây là chương trình đào tạo biên dịch.

(2,0:1,0) NN02653

47. NN03636

Kiến tập nghề 
nghiệp

Sinh viên bước đầu tìm hiểu cách thức tố chức một cơ quan 
truyền thông và tham gia vào quy trình hoạt động dịch và biên 
dịch tác phẩm tại một đơn vị truyền thông cụ thể nơi đến kiến 
tập. Thông qua đó, sinh viên nắm bắt được kế hoạch xuất bản sản 
phẩm báo chí, vận dụng những kiến thức lý luận và khả năng sử 
dụng ngôn ngữ Anh và kĩ năng nghề nghiệp đê phân tích, nhận 
định có phán biện đối với các hoạt động chuyên môn. Đồng thời 
sinh viên cũng chiêm nghiệm, phản biện lại những kiến thức lý 
luận đã được học trong nhà trường.

3,0
(1,0:2,0)

NN02731

Tự chọn 9/27

48 NN02724 Ngữ âm -  âm vị 
học

Học phần cung cấp cho người học những khái niêm cơ bản về 
ngữ âm và âm vị học cũng như những khái niệm cần thiết đê 
miêu tả am thanh lời nói và hệ thống ký hiệu âm trong tiếng Anh. 
Học phần giúp sinh viên có kiến thức về ngữ âm và âm vị học từ 
đó sinh viên có thể tự điều chỉnh cũng như biết cách phát âm câu 
từ sao cho sát với chuẩn của người bản sứ nói tiếng Anh.
Học phần được chia thành 2 phần. Phần 1 có 3 chương về ngữ

3,0
(2,0:1,0)

NN02720
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âm, phần 2 có 5 chương về âm vị học. Kết thúc môn học, sinh 
viên nắm được những vấn đề cơ bản về ngữ âm và âm vị học 
cũng như áp dung các kiến thức đó và thực hành tiếng và nghiên 
cứu giảng dạy tiếng Anh

49. NN02659 Văn hoá Anh -  
Mỹ

Học phần cung cấp lịch sử, quá trình hình thành Vương Quốc 
Anh hoặc một số nước trong khối Anh ngữ cũng như hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ biết thêm hệ thống 
chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, các phong tục tập quán, các 
ngày lễ hội chính ở Anh và Mỹ.

3,0
(2,0:1,0) NN02720

50. NN02610 Văn học Anh -  
Mỹ

Học phần bao gồm một số tác giả và tác phẩm Văn học Anh — 
Mỹ như: chuyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và thơ. Những tác phẩm 
này sẽ giúp sinh viên hiếu được văn hóa, tư tương, xã hội trong 
từng giai đoạn lịch sử của nước Anh -  Mỹ, và văn phong của 
từng tác giả. Phát triển tư duy lập luận, phân tích giá trị của tác 
phâm, ngôn ngữ, rút ra được bài học đạo đức trong từng tác 
phẩm.

3,0
(2,0 :1,0) NN02720

51. NN02725 Phân tích diễn 
ngôn

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân 
tích diễn ngôn, liên kết và mạch lạc, các trường hơp cụ thể của 
các phương tiên liên kết, ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong 
việc hiếu và sản sinh diễn ngôn, chủ đề diễn ngôn và cách thể 
hiện nội dung của diễn ngôn và cấu trúc tổ chức của diễn ngôn.

3,0
(2,0:1,0)

NN02720

52. NN02726 Ngữ nghĩa

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp 
phân tích thành tố nghĩa. Các quan niệm truyền thống về ý nghĩa 
từ vụng và ý nghĩa ngữ pháp cũng như các kiến giải truyền thống 
về hiện tượng đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm, v.v. Các quan hệ ý 
(sense relations). Quan niệm về mệnh đề và cú pháp lô gic.Ý

3,0
(2,0:1,0) NN02720
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nghĩa của câu và của phát ngôn (bao gồm các cách nhìn nhận về 
hàm ngôn, tiền giả định..)

53. NN02727 Ngữ dụng

Học phần cung cấp các khái niệm về ngữ dụng và mối quan hệ 
giữa cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Các khái niệm cơ bản như 
sự quy chiếu, tiền giả định, hành động lời nói, hiển ngôn, hàm 
ngôn...;khái niệm văn bản và phân tích văn bản; khái niệm vê 
liên kết và mạch lạc của văn bản; khái niệm về ngữ dụng học 
giao văn hoá

3,0
(2,0:1,0)

NN02720

54. NN02728 Từ vựng học

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về khái niệm cơ bản 
và các vấn đề về từ vựng học, bao gồm nguồn gốc của từ vựng, 
bản chất của từ và các phương thức cấu tạo từ; hệ thống ngữ 
nghĩa của từ vựng; cấu trúc âm vị và hình thái từ vựng; các môi 
quan hệ từ vựng; và nguồn gốc của từ vựng.

3,0
(2,0:1,0)

NN02720

55. NN02729 Giao thoa văn 
hóa

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về sự giống nhau và 
khác nhau giữa văn hoá Anh, Mĩ, các nước nói tiếng Anh và văn 
hoá Việt Nam, các biểu hiện sự khác biệt trong sử dụng tiếng 
Anh và tiếng Việt trong giao tiếp

3,0
(2,0:1,0)

NN02659

56. NN02730
Phương pháp 
giảng dạy tiếng 
Anh

Học phần giới thiệu với người học về một số vấn đề cơ bản trong 
lí luận về phương pháp dạy học nói chung và dạy học tiếng Anh 
nói riêng trong mội trường giảng dạy ở trường pho thông trung 
học. Người học có thế nhận ra và đánh giá các phương pháp 
giảng dạy khác nhau và được trang bị một số kĩ thuật quản lý lớp 
và ứng dụng các kiến thức đã được học, thực hiện một số hoạt 
động dạy với sách giáo khoa tiếng Anh dùng trong nhà trường 
trung học phổ thông. Ngoài ra người học còn biết cách lập giáo 
án, giảng dạy ngữ pháp, từ vựng và các kỳ năng cơ bản trong
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57. NN03731 Thực hành biên 
dịch 1

Học phần cung cấp cho sinh viên các kĩ năng cơ bản nhằm áp 
dụng các kiến thức liên quan đến văn bản báo chí và các phương 
pháp dịch vào các bước chính của quá trình dịch: dịch các từ, 
cụm từ, câu đơn giản; các văn bản báo chí có độ dài không quá 
lớn, với có cấu trúc và từ vựng ở mức độ trung bình, không quá 
phức tạp; các ngôn bản được đọc với tốc độ chậm theo những chủ 
đề thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, công 
nghệ, v.v. Đồng thời giúp sinh viên có cơ hội thực hành biên tập 
những văn bản dịch ở mức độ không quá phức tạp. Chú trọng kĩ 
năng dịch Anh - Việt. Nguồn tư liệu chính phục vụ dạy và học: 
tin phát thanh, báo in và báo mạng điện tử.

5,0
(2,5:2,5)

NN02720
NN02653
NN02721

58. NN03621 Thực hành biên 
dịch 2

Học phần cung cấp cho sinh viên các kĩ năng phân tích ngôn bản 
báo chí và áp dụng các phương pháp dịch vào các bước chính của 
quá trình dịch, các thuật ngữ chuyên ngành và nhận biết nội dung 
thông điệp của ngôn bản theo chủ đề thuộc các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hoá, công nghệ, v.v. được thể hiện ở tốc độ 
trung bình, có độ dài vừa phải, các mối liên kết trong văn bản 
không quá phức tạp và nhận xét và biên tập những văn bản dịch 
có độ khó trung bình, đảm bảo độ chính xác. Sinh viên có cơ hội 
thực hành tông họp tin và biên tập những ngôn bản báo chí dịch 
phục vụ cho các mục đích khác nhau. Chú trọng kĩ năng dịch 
Anh - Việt. Nguồn tư liệu chính: tin phát thanh, tin báo in, phóng 
sự và bình luận báo in và báo mạng điện tử v.v.

5,0
(2,5 : 2,5) NN02731
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59. NN03622 Thực hành biên 
dịch 3

Học phần cung cấp cho sinh viên các kĩ năng phân tích, biên tập 
ngôn bản báo chí và áp dụng các phương pháp, kỳ thuật dịch vào 
các bước chính của quá trình dịch, đặc biệt là các thuật ngữ 
chuyên ngành liên quan đến chủ đề cũng như nội dung thông điệp 
của ngôn bản theo chủ đề thuộc các lĩnh vực thông dụng được tác 
nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng như chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hoá, công nghệ, v.v. Tốc độ dịch ở mức trung 
bình (180 từ/giờ) với các văn bản có độ dài 300-500 từ. Chú 
trọng kĩ năng dịch Việt-Anh (Tỉ lệ 70% dịch Việt-Anh và 30% 
Anh-Việt). Nguồn tư liệu chính: tin phát thanh, tin báo in, phóng 
sự và bình luận báo in và báo mạng điện tử v.v. trên các báo đài 
chính thống và uy tín trong và ngoài nước.

5,0
(2,5: 2,5)

NN03621

60. NN03637 Thực tập tốt 
nghiệp

Sinh viên tham gia vào quy trình hoạt động dịch và biên dịch tác 
phẩm tại một cơ quan, tổ chức dịch thuật hoặc cơ quan truyền 
thông có hoạt động dịch thuật. Sinh viên đến thực tập, nắm bắt 
được kế hoạch biên dịch, hoặc kế hoạch xuất bản sản phẩm báo 
chí, vận dụng những kiến thức, kĩ năng sử dụng tiếng Anh và kĩ 
năng nghề nghiệp đế tham gia các hoạt động dịch và biên dịch, 
đăng tải sản phẩm trên các ấn phẩm báo chí. Sinh viên đồng thời 
bước đầu tham gia các công việc của một nhà báo độc lập có khả 
năng kết hợp năng lực sử dụng tiếng Anh và kĩ năng nghiệp vụ 
Báo chí.

4,0
(1,0:3,0)

NN03621
NN03623

61 NN04028 Khóa luận tốt 
nghiệp

Sinh viên thực hiện một nghiên cứu, khảo sát về một vấn đề liên 
quan đến sử dụng ngôn ngữ Anh trong giao tiếp hoặc trong các 
ngôn bản, đặc biệt chú trọng đến các ngôn bản báo chí và các kĩ 
năng biên phiên dịch các tác phấm truyền thông; chú trọng vào

6(0,5:5,5)
NN03621
NN03623
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các mục tiêu kỹ năng, yêu cầu sinh viên thực hiện việc nghiên 
cứu để tạo ra một sản phẩm cụ thể có liên quan đến chuyên ngành 
mình học qua đó trau dồi các kĩ năng phân tích, đánh giá tổng 
hợp và kết luận về một vấn đề mà mình nghiên cứu để rút ra 
những kinh nghiệm cho bản thân làm hành trang bước vào công 
việc sau khi ra trường.

Học phần thay thế khóa luận 6

62. NN03639 Thực hành biên 
dịch nâng cao

Học phần chú trọng nâng cao kỹ năng biên dịch chú trọng vào 
các chủ đề Kinh tế, Chính trị, Quan hệ quốc tế, Văn hóa-Xã hội 
và Khoa học-Kỹ thuật, các chủ đề này thường được đề cập cũng 
như được tác nghiệp thường xuyên trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng trong nước và quốc tế. Qua đó giúp sinh viên 
tiếp cận gần với công việc và cường đô làm việc thực tế khi ra 
trường.

3,0
(2,0:1,0) NN03623

63. NN03734 Tiếng Anh kinh 
tế, tài chính

Học phần bao gồm 06 đơn vị bài học bao gồm cả lý thuyết 
và thực hành. Học phần cung cấp cho người học lượng từ 
vựng theo các chủ đề trong kinh doanh thương mại như văn 
hóa doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng, sản phẩm và đóng 
gói, nghề nghiệp, thương thảo, doanh nghiệp và cộng đồng, 
sát nhập và kinh doanh quốc tế. Đồng thời học phần giúp 
người học phát triển các kỳ năng nói trong các tình huống 
kinh doanh điến hình như báo cáo, thư, email thân mật, 
trang trọng trong kinh doanh, bản mô tả sản phẩm, c v ,  đề 
xuất, biên bản cuộc họp, slide thuyết trình, yêu cầu và nhắc 
nhở. Ngoài ra, học phần giúp người đọc củng cố một số 
mảng ngữ pháp cơ bản nhằm phục vụ cho hai kỹ năng đọc

3,0
(2,0:1,0)

NN02709

27



và viết. Cuối cùng, học phần cũng đưa ra tình huống thực tế 
giúp người học áp dụng các kiến thức kỹ năng đã được học 
vào giải quyết tình huống.

Tự chọn 4/12

64. NN03623 Thực hành biên 
dịch 4

Sinh viên luyện tập dịch các ngôn bản báo chí ở mức độ khó theo 
chủ đề thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá nghệ 
thuật, công nghệ, ngoại giao v.v. Đồng thời sinh viên thực hành 
biên tập ngôn bản báo chí dịch cả ở góc độ ngôn ngữ và nghiệp 
vụ báo chí phục vụ cho các mục đích khác nhau, cũng như thực 
hành các kĩ năng phiên dịch phục vụ các sự kiện truyền thông. 
Nguồn tư liệu chính: tin báo in, phóng sự, bình luận báo in, và 
báo mạng điện tử, tin và phóng sự truyền hình, phim tài liệu, 
phim truyện. Chú trọng kĩ năng dịch Việt - Anh.

4,0
(2,0:2,0)

NN03622

65. NN03732

Biên dịch 
chuyên ngành 
khoa học tự 
nhiên

Học phần cung cấp các bài luyện tập dịch các văn bản có nội 
dung thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như Sinh học, Môi trường, 
Y học và Dược như các chủ đề về thiên nhiên, môi trường, các 
dạng và phương pháp điều trị bệnh, biện pháp chăm sóc sức 
khoẻ, các thành tựu trong lĩnh vực khoa học phục vụ đời sống 
con người....Rèn luyện khả năng nhận xét, dịch và biên tập văn 
bản mang đặc trưng văn phong khoa học.

4,0
(2,0:2,0) NN03623

66. NN03733

Biên dịch 
chuyên ngành 
kỹ thuật -  công 
nghệ

Học phần cung cấp hệ thống thuật ngữ thuộc lĩnh vực kỹ thuật -  
công nghệ, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dịch các văn bản 
thuộc các chủ đề chuyên ngành kỹ thuật -  công nghệ, như các 
thành tựu, phát minh trong cơ khí, chế tạo máy, công nghệ tin 
học và ứng dụng trong đời sống; rèn luyện khả năng nhận xét, 
dịch và biên tập văn bản mang đặc trưng văn phong khoa học.

4,0
(2,0:2,0)

NN03623
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7. Các ma trận
7.1. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

STT Mã HP
CHUẨN ĐẦU RA (PLO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1) TM01012 H L L L
2) KT01001 H L L L
3) CN01001 H L L L
4 ) THOI 001 H L L L
5 ) LS01002 H L L L
6) NP01001 H M L L L
7 ) CT01001 H M L L L
8 ) XD01001 H M L L L
9 ) TG01004 H H L L L
10 ) ĐC01001 H M L L L
1 1 ) TT01002 H M L L L
12 ) TT01001 H M L L L
13 ) ĐC01006 H M L L L
14 ) QT01001 H M L L L
15 ) QQ01002 H M L L L
16) XH01001 H M L L L
17 ) TG01006 H M L L L
18) TM01003 H M L L L
19 ) ĐC01005 H M H L L L
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20 ) NN01019 M M L L L
21 ) NN01020 M M L L L
22 ) NN01021 M H L L L
23 ) NN02701 M M M M M
24 ) NN02702 M M M M M
2 5 ) NN02703 M M M M M
2 6 ) NN02704 M M M M M
27 ) NN02705 M M M M M
28 ) NN02706 M M M M M
29 ) NN02707 M M M M M
30 ) NN02708 M M M M M
31 ) NN02709 M M M M M
32 ) NN02710 M M H H H
33 ) NN02711 M M H H H
34 ) NN02712 M M H H H
35 ) NN02713 M M H H H
36 ) NN02714 M M H H H
37 ) NN02715 M M H H H
38 ) NN02716 M M H H H
39) NN02717 M M H H H
4 0 ) NN02718 M M H H H
4 1 ) NN02719 H M H H H
4 2 ) NN02720 H H M M H H H
4 3 ) NN02653 H H H M H H H
4 4 ) NN02721 H H H M H H H
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451 NN02722 H H H M H H H
461 NN02723 H H H M M H H H
471 NN03636 H H H M H H H
481 NN02724 H H H M H H H
491 NN02659 H H H M H H H
501 NN02610 H H H M H H H
511 NN02725 H H H M H H H
521 NN02726 H H H M H H H
531 NN02727 H H H M H H H
541 NN02728 H H H M H H H
551 NN02729 H H H M H H H
561 NN02730 H H H M H H H
571 NN03731 H H H H H H H H H
581 NN03621 H H H H H H H H H
591 NN03622 H H H H H H H H H
601 NN03637 H H H H H H H H H
611 NN04028 H H H H H H H H H
621 NN03639 H H H H H H H H H
6 3 ) NN03734 H H H H H H H
6 4 ) NN03623 H H H H H H H H H
6 5 ) NN03732 H H H H H H H H H
6 6 ) NN03733 H H H H H H H H H
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Trong đó:
H: Đóng góp ở mức cao 
M: Đóng góp ở mức trung bình 
L: Đóng góp ở mức thấp

7.2. Ma trận mục tiêu và chuấn đầu ra của chưong trình đào tạo

Muc p p p p p p p p p p p p p p p

tiêu L L L L L L L L L L L L L L L

cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(POs)
POl X X X

P02 X

P03 X

P04 X X

P05 X X

POÓ X

P07 X

P08 X X

P09 X X

POIO X X

POll X X

P012 X

P013 X

P014 X

P015 X

8. Mô tả các học phần
MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nghe 1 (Listening 1) 
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần:
- Tên học phần bằng tiếng Anh
- Mã học phần:
- Học phần tiên quyết:
- Vị trí và loại học phần:

Kỹ năng nghe Tiếng Anh 1 
English Listening Skills 1 
NN02701 
Không
Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc
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- Các yêu cầu khác đối với học phần: Phòng học có máy chiếu và các thiết bị âm
thanh, thư viện có đầy đủ học liệu liên quan 
đến học phần

- Phân bổ giờ tín chỉ: 02 (45 tiết)
Lý thuyết: 1.0 
Thực hành 1.0 
Tự học (60 giờ)

- Khoa phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên
truyền

2. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và các kỹ thuật cần thiết giúp nhận 

diện ý nghĩa lời nói qua âm thanh như nối âm, luyến âm, ngữ điệu; cung cấp các kỹ 
năng thực hành nghe giao tiếp cơ bản với nhiều ngữ cảnh khác nhau ở cấp độ B1+. 
Ngữ liệu có giọng chuẩn người bản ngữ, tốc độ không quá nhanh, hành văn rõ ràng. 
Phát triển các kỳ năng mềm như kỳ năng tự học, kỹ năng giao tiếp; hình thành thái độ 
và phẩm chất làm việc nghiêm túc, tinh thần cầu tiến.

3. Chuẩn đầu ra:
STT CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng được các nhóm từ vựng, kiến thức nền về 

sở thích, gia đình, đời sống xã hội, du lịch, động vật, 
học tập, nhập cư và di cư, thể thao vào các tình huống 
nghe cụ thể cấp độ B1 +.

PL04 3

2 Vận dụng các kiến thức ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng 
cơ bản nhằm đạt mục tiêu nghe hiểu ở cấp độ B1+

PLO 4 3

II Kỹ năng
3 Kỹ năng nghe hiểu như xác định ý chính, ý phụ, kỹ 

năng phán đoán từ, hiểu được hàm ý người nói, kỹ 
năng ghi chú đe áp dụng trong môi trường học thuật 
và trong môi trường giao tiếp hàng ngày như trò 
chuyện, hội thoại trao đối, bài nói chuyện, bài giảng, 
tin ngắn tương đương cấp độ B1 +.

PLO 9 4

4 Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm đối với 
những bài tập nghe trên lớp và tại nhà

PL013 4
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5 Kỹ năng phân tích, phản biện, tổng hợp thông tin về 
ngôn ngữ, kiến thức nền phục vụ cho năng lực nghe 
hiểu dưới sự gợi ý của giáo viên.

PLO 14 4

III Thái độ, phẩm chất
6 Có nhiệt huyệt trong học tập, có tác phong học tập 

khoa học, nghiêm túc, biết hỗ trợ, giúp đỡ bạn cùng 
học.

PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần:

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nhận biết các các âm và tồ hợp âm cơ bản, 
kỹ năng sử dụng hệ thống phiên âm quốc tế, và các kỳ thuật cần thiết trong viêc nhận 
diện ý nghĩa lời nói qua âm thanh; Giúp sinh viên phát triển, rèn luyện các kỹ năng 
nghe hiếu cơ bản, bao gồm có thế hiểu được các thông tin đơn giản và xác định được 
ý chính trong các bài nói về các chủ đề liên quan tới cuộc sống, công việc; có thể theo 
dõi và hiểu được dàn ý của các bài nói ngắn, các bài giảng ngắn; có thể hiểu và làm 
theo các thông tin hướng dẫn, từ đó có phản xạ phù hợp trong các tình huống giao tiếp 
thông thường trong cuộc sống và công việc, tạo tiền đề cho sự phát triển tốt các kỹ 
năng nghe hiểu trong các tình huống giao tiếp và giao tiếp học thuật trong nhà 
trường.
Page Break
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng dạy 
lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của người học, kết họp 
giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành chuyên đề (workshop); dạy học 
theo cách tiếp cận tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập 
trực tuyến. Trong điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được 
chuyển sang trực tuyến hoàn toàn.
6. Phương pháp và hình thức kiếm tra đánh giá

STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời gian CĐR
tưoìig
ứng

Trọng 
số điểm

A Đánh giá ý thức 10%
1 Điếm danh chuyên cần, kiếm tra bài tập vềTuần 3,4,5,6 10%
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nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

1-18

B Đánh giá định kỳ 30%
Bỉ Trong trường hợp học tập trực tiếp

1 Bài kiểm tra đánh giá nghe hiểu 1 (Progress 
test 1)

Tuân
6 3,4 15%

2 Bài kiểm tra đánh giá nghe hiểu 2 (Progress 
test 2)

Tuần
12 3,4 15%

B2 Trong trường hợp học tập trực tuyến
1 Listening quizzes Tuần 6 3,4 15%
2 Weekly listening journals Tuần 13 1,2,3,4,6 15%
c Đánh giá kết thúc học phần 60%
C1 Trong trường hợp học tập trực tiếp

1 Bài thi nghe hiểu
Theo lịch 
của Học 
viện

1,2,3,4,6 60%

C2 Trong trường hợp học tập trực tuyến
3ài tâp lớn 14 1,2,3,4,6 60%

Nói 1 (Speaking 1)
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:
Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:

Khoa phụ trách học phần: 
2. Mục tiêu của học phần

Nói 1
Speaking 1

NN02702
Không
Kiến thức co sở ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thu viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
04 (90 tiết)
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 2.0 
Tự học (120 giờ)
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền
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Học phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng trình bày suy nghĩ của mình trong các tình 
huống giao tiếp thông thường ở noi công cộng, trường học, gia đình và công sở, các 
kỹ năng thảo luận bài học một cách thuyết phục và một cách có hệ thống. Đồng thời 
giúp sinh viên củng cố lại những kiến thức kỹ năng, mục tiêu giao tiếp, từ vựng, ngữ 
pháp, kỹ năng làm bài đọc và viết, phát triển vốn từ vựng về các chủ đề nhận thức văn 
hóa,các vấn đề sức khỏe, thú vui đọc sách, các thảm họa tự nhiên, dự tính về tương 
lai, lễ hội và truyền thống.
Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phát âm chuẩn xác, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình 
huống cơ bản.
3. Chuẩn đầu ra (PLO)
STT CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng được các nhóm từ vựng, kiến thức về bản thân, 

cuộc sống hàng ngày, vui chơi giải trí, du lịch, sức khỏe, 
mua bán, dịch vụ, thời tiết, địa điếm và ngôn ngữ cho các 
tình huống cụ thể.

PLO 2 3

2 Vận dụng được các kiến thức về các lĩnh vực ngôn ngữ 
Anh, bao gồm ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, 
khả năng sử dụng tốt vốn từ vựng/ngữ pháp căn bản 
nhưng vẫn mắc phải những lỗi nghiêm trọng khi diễn đạt 
những suy nghĩ phức tạp hay gặp phải các chủ đề và tình 
huống lạ lẫm

PLO 4 3

II Kỹ năng
3 Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tương đối tự tin, phản xạ 

phù hợp trong các tình huống giao tiếp thông thường, 
trình bày quan điểm về các vấn đề cơ bản, tham gia đàm 
thoại về chủ đề quen thuộc không cần chuẩn bị, thể hiện 
quan điểm cá nhân trong một số tình huống giao tiếp xã 
hội.

PLO 9 3

4 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng hợp tác, điều 
phối trong các hoạt động nhóm.

PL013 4

5 Kỹ năng tra cứu, phân tích có phản biện thông tin, dữ 
liệu, phục vụ việc tự học tự nghiên cứu.

PLO 14 4

III Thái độ, phẩm chất
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6 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình lập kế PLO 15 4
hoạch, đánh giá hiệu quả công việc, tinh thần cầu thị,
ham học hỏi.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Người học được cung cấp kiến thức các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, rèn luyện kỹ 
năng phản xạ phù hợp trong các tình huống giao tiếp thông thường, trình bày quan 
điếm về các vấn đề trừu tượng, phức tạp, yêu cầu người học thể hiện khả năng bảo vệ 
quan điêm của mình và tranh luận mang tính phản biện ý kiên của người đôi thoại.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kêt hợp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buối thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích hợp, như các buổi thực hành làm dự án với các hoạt động sinh viên thuyết trình 
và thảo luận, các hoạt động thực hành làm việc độc lập cũng như theo nhóm, v.v. Hơn 
nữa, còn kêt hợp giữa các giờ học trên lớp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
điêu kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.
6. Phưong pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giá ý thức

1
Điếm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

>r-p /Vluân
1-18

6 10%

B Đánh giá định kỳ 30%
B l.l Trong trường hợp học tập trực tiếp

1 Bài tập tình huống 1 (Progress test 1) Tuần
9,

1,2,3,4,6

2 Bài tập tình huống 2 (Progress test 2) 18 1,2,3,4,6

B2.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến ( 
Teams)

1 Bài tập tình huống 1 (Progress test 1) 9 1,2,3,4,6
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2 Bài tập tình huống 2 (Progress test 2) 18 1,2,3,4,6

c Đảnh giá kết thúc học phần (trực tuyến/ 
trực tiếp)

1 Bài thi vấn đáp

Sau khi 
kết thúc 
học 
phần

1,2,3,4,6 60%

Đọc 1 (Reading 1) 
1. Thông tin chung về học phần:

Tên học phần: Đọc 1
Tên học phần bằng tiếng 
Anh: Reading 1
Mã học phần: NN02703
Học phần tiên quyết: Không
Vị trí và loại học phần: Kiến thức cơ sở bắt buộc

Yêu cầu khác đối với học
Máy tính nối mạng, loa, đài, đĩa, máy chiếu, thư 
viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học

phần phần

Phân bổ giờ tín chỉ:

Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 2.0 
Giờ tự học: 120 giờ

Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Dịch thuật
Thời gian và địa điểm làm Khoa Ngoại ngữ - Tầng 5, Al, Học viện Báo chí
việc: & Tuyên truyền
Địa chỉ liên hệ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0973348927
Email: lỉnhtnaỉc^gmail.com

2. Mục tiêu học phần:
Môn học này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các kỹ năng đọc cơ bản; 

lượng từ vựng liên quan tới các chủ đề trong xã hội hiện đại thông quá chuỗi bài đọc 
dưới nhiêu chủ đề và dạng thức khác nhau như các bài báo, tạp chí, phỏng vấn, nhật 
ký cá nhân, V . V . ;  Ket thúc học phần sinh viên có thế hiếu được ý chính của bài đọc và
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hiểu được thái độ, quan điểm của người viết; tìm và nhận biết thông tin; và tóm tắt 
các ý chính của văn bản.
3. Chuẩn đầu ra:
ST
T

CLO PLO Bậ
c

I Kiến thức
1 Vận dụng được các nhóm từ vựng, kiến thức lĩnh vực xã 

hội nhân văn cho việc đọc các thông tin và bài đọc, trong 
hoạt động đọc hiểu tin tức, các loại văn bản,

PLO 4 3

II Kỹ năng
2 Ap dụng kỹ năng đọc thông qua việc đọc nhanh, đọc lướt 

đế hiểu ý chính và ý phụ, các thông tin chi tiết của bài cũng 
như kỹ năng suy luận ngữ nghĩa.

PLO 9 3

3 Nhận diện mạch lập luận ở những văn bản tương đối ngắn 
hoặc có ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.

PLO 9 3

4 Nhận diện từ vựng theo chủ đề, hiểu và vận dụng được từ 
vựng theo ngữ cảnh

PLO 9 4

5 Vận dụng kỹ năng phân tích, phản biện, tổng họp thông tin 
về ngôn ngữ, kiến thức nền phục vụ cho năng lực đọc hiểu 
dưới sự hướng dẫn cụ thế của giáo viên.

PLO
14

4

III Thái độ, phẩm chất
6 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình lập kế 

hoạch, đánh giá hiệu quả công việc, tinh thần cầu thị, ham 
học hỏi.

PLO
15

4

4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần được chia thành 12 bài với các chủ điểm khác nhau có nội dung liên quan 
đến các vần đề cập nhật trong xã hội hiện đại ngày nay như du học, giải trí, biến đổi 
khí hậu, v.v. Học phần tập trung chủ yếu vào các kỹ năng đọc ở trình độ trung cấp.
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có the áp dụng vào việc đọc hiểu các văn bản 
tiếng Anh, cũng như việc học tập những môn học tiếp theo.
5. Phương pháp dạy học
Học phàn áp dụng phương pháp dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tâp tích hợp cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng dạy lấy 
người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, kết họp
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giữa các giờ học lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận tích hợp, 
kết hợp giữa các giờ học trên lớp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong điều kiện 
bệnh dịch không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực 
tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiếm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng
r  *?

A  -a- •  Aso điêm

Á Đánh giả ỷ thức 10%

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hởi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

r p  /\Tuân
1-18

3,4,5,6

B Đảnh giả định kỳ 30%
B A Trong  trư ờ ng  hợp  học tập trực tiếp

Bài kiếm tra đánh giá đọc hiểu (Progress 
test)

Tuần
6 1,2,3 30%

B .2 T rong  trư ờ ng  h ọ p  học tập trực tuyến
Reading quizzes Tuần 6 1,2,3 15%

Reading diary Tuần 1- 
18 1,2,3,4,5,6 15%

c Đánh giá kết thúc học phần 60%

C A Trong trư ò n g  hợp  học tập trực tiếp
Theo lịch 
của Học 
viện

Bài thi trắc nghiệm đọc hiểu 1,2,3,4,6
C.2 T rong  trư ờ ng  hợp  học tập trực tuyển

Bài tập lớn 14 1,2,3,5,6

Viết 1 (Writing 1)
1. Thông tin chung về học phần:

Tên học phần: VIỂT 1
Tên hoc phần bằng tiếng . ., Writing 1Anh: &
Mã học phần: NN 02704
Học phần tiên quyết: đủ điều kiện nhập học theo quy định, quy chế
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Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần:

Phân bô giờ tín chỉ:

Khoa phụ trách học phần:

đào tạo
Học phần bắt buộc
sinh viên phải có tài liệu học tập do giảng viên 
giới thiệu hoặc cung cấp; phòng học có máy 
chiếu;
Lý Thuyết: 2.0; Thực hành: 2.0 
Giờ tự học: 120 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Học phần Viết 1 nhằm trang bị và củng cố kiến thức về viết một đoạn văn và 

bài luận định hướng học thuật. Theo đó, sinh viên có hiểu biết về kỳ thuật viết và kỹ 
năng thực hành các yếu tổ cấu thành một đoạn văn hay bài luận hoàn chỉnh. Sinh viên 
có khả năng hiệu chỉnh, sửa lồi, biên tập lại một đoạn văn hay bài luận chưa đạt yêu 
cầu theo quy định trong lý thuyết viết luận tiếng Anh. Học phần cũng nhằm bổ trợ đắc 
lực cho việc học tập các kỳ năng ngôn ngữ khác như, đọc, nghe, nói, và khả năng diễn 
ngôn phù họp trong học ngoại ngữ.
3. Chuẩn đầu ra (CLO)
STT CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Hiểu biết và phân biệt viết tự do và viết học thuật, viết 

đoạn văn và bài luận
PL04 3

2 Nắm được kỳ thuật viết một đoạn văn và một bài luận 
theo quy trình và cấu trúc phù hợp

PL04 3

II Kỹ năng
3 Vận dụng được kỹ năng biên tập văn bản để phát hiện lỗi 

sai và sửa được lỗi để tạo ra các đoạn văn và bài luận 
đúng về cả văn phong và ngôn ngữ

PL04 3

4 Sử dụng linh hoạt văn phong và đặc điểm khác nhau của 
ngôn ngữ viết trong Tiếng Anh với những mẫu ngôn ngữ 
và vốn từ phổ biến

PL09 4

5 Liên quan đến phương pháp học, sinh viên có thể:
Làm chủ được các phương pháp viết cơ bản cùng với 
những kỹ năng học tập nói chung; Chủ động trong việc tự 
học, họp tác nhóm và hợp tác với bạn học; Tham gia vào 
quá trình tự dạy cho mình, tự nghiên cứu, tự đánh giá tiến 
bộ của mình, và dạy cho bạn cũng như đánh giá tiến bộ

PL012 3
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của bạn học.
III Phầm chất đạo đức
6 Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tác phong 

làm việc nghiêm túc, cầu thị. Chăm chỉ và say mê học tập, 
thực hành viết các văn bản thông thường bằng tiếng Anh ; 
kiên trì luyện tập và rèn luyện kỳ năng viết các bài tiếng 
Anh theo phong cách học thuật từ dễ đến khó

PLO 16 3

7 Có ý thức áp dụng những tri thức được học vào cuộc sổng 
và trong công việc

PLO 17 3

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Viết 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

Cách viết hoàn chỉnh một đoạn văn trong tiếng Anh từ cách viết câu chủ đề 
(mở đầu đoạn văn), phát triển ý tưởng (thân bài của đoạn văn) cho đến cách kết thúc 
đoạn văn (phần kết đoạn). Thực hành viết các loại đoạn văn khác nhau như mô tả, kể 
chuyện, so sánh, trình bày ý kiến.

Cách viết một bài luận ngắn hoặc vừa bằng tiếng Anh, đảm bảo có kết cấu mở 
bài, thân bài, kết luận. Cách diễn đạt và sắp xếp ý tưởng theo phong cách viết của 
tiếng Anh. Kỹ năng cơ bản đế viết một bài luận đúng hình thức, thể loại; vận dụng 
kiến thức ngữ pháp, từ vựng để diễn đạt ý tưởng một cách đầy đủ và có logic; Những 
kiến thức căn bản trong việc tổ chức và phát triển ý tưởng khi viết một bài luận; 
hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng viết bài luận có độ dài khoảng 500 từ thuộc 
các thể loại: Miêu tả, tường thuật, nguyên nhân -  kết quả, so sánh đối chiếu, phát biểu 
ý kiến.
5. Phương pháp dạy học

Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm 
các hoạt động học tập mang tính họp tác cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức 
giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của 
người học, kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buồi thực hành; dạy học theo 
cách tiếp cận tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực 
tuyến. Trong điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển 
sang hoàn toàn trực tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá

STT Hình thức kiếm tra, đánh giá Thời gian
CĐR
tương
ứng

Ghi
chú

A Đánh giá ỷ thức học tập
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1

Điểm danh chuyên cần; chuẩn bị bài 
trước khi đến lớp; Nhận thức, thái độ 
tham gia học tập trên lóp; hỏi- đáp, 
các hoạt động học tập trên lóp

Hàng tuần theo 
chương trình môn 
học

4,5,6 10%

B Đảnh giá tiến bộ định kỳ

1 Bài kiểm tra giữa học phần (Tự luận)

Sau khi tiến độ, 
khối lượng giảng 
dạy và học tập 
môn học được 
trên 50% (tuần 
10-12)

3,5

30%

c Đánh giá kết thúc học phần 60%

c.l Trong trường hợp học tập trực tiếp
Theo kế hoạch và 
lịch thi của Học 
viện.

4,6

Bài thi kết thúc học phần (Tự luận)
Theo kế hoạch và 
lịch thi của Học 
viện

4,6

C.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến
Bài tập lớn (portfolio) 14 4,6

Nghe 2( Listening 2)
1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:
- Tên học phần bằng tiếng Anh
- Mã học phần:
- Học phần tiên quyết:
- Vị trí và loại học phần:
- Các yêu cầu khác đối với học phần:

- Phân bổ giờ tín chỉ:

Kỹ năng nghe 2 
Listening Skills 2 
NN02701 
Không
Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 
Phòng học có máy chiếu và các thiết bị âm 
thanh, thư viện có đầy đủ học liệu liên quan 
đến học phần 
02 (45 tiết)
Lý thuyết: 1.0 
Thực hành 1.0 
Tự học (60 giờ)
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- Khoa phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên
truyền

2. Mục tiêu của học phần
Môn học này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các chủ đề trong cuộc 

sống, các ngữ điệu của lời nói trong giao tiếp cũng như các kiến thức về chính trị, 
kinh tế, văn hóa xã hội trình độ B2. Ngữ liệu có giọng nói đạt tốc độ và cấu trúc diễn 
đạt phức tạp gần với ngữ cảnh thực, đòi hỏi sinh viên phải tư duy hơn và phản xạ 
nhanh hơn trong quá trình luyện nghe, để đáp ứng trong các tình huống giao tiếp thực 
tế. Phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự học, kỹ năng 
giao tiếp; hình thành thái độ và phấm chất làm việc nghiêm túc, tạo tiền đề cho sinh 
viên có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp nâng cao cũng như có thế tiếp thu, lĩnh hội 
các kiến thức chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh trong các học phần tiếp 
theo.
3. Chuẩn đầu ra

ST
T

CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong những lĩnh 

vực như giáo dục, hoạt động xã hội, nghệ thuật, chính 
trị, môi trường.. .áp dụng vào các tình huống nghe cụ 
thể cấp độ B2

PL0 4 3

2 Vận dụng các kiến thức ngôn ngữ Anh như ngữ pháp, 
ngữ âm, từ vựng cơ bản nhằm đạt mục tiêu nghe hiếu 
ở cấp độ B2

PLO 4 3

II Kỹ năng
3 Vận dụng phối hợp được các các kỹ năng nghe hiếu 

nhàm xác định ý chính, ý phụ, kỹ năng phán đoán từ, 
hiểu được hàm ý người nói, kỳ năng ghi chú đe áp 
dụng trong môi trường học thuật và trong môi trường 
giao tiếp hàng ngày như trò chuyện, hội thoại trao đổi, 
bài nói chuyện, bài giảng, phim tài liệu. Ngữ cảnh bài 
nghe phức tạp, đa dạng, tốc độ bài nghe gần với tốc độ 
người bản xứ, giọng nói đa dạng tương đương cấp độ 
B2

PLO 9 4

4 Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm đối với 
những bài tập nghe trên lóp và tại nhà

PLO 13 4
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5 Chủ động học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và 
kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực nghe hiểu

PL014 4

III Thái độ, phẩm chất
6 Có tinh thần cầu thi, có phẩm chất kiên trì, bền bỉ khắc 

phục khó khăn trong học tập và hỗ trợ bạn cùng học
PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung về phát triển các kỹ năng năng nghe trong môi 
trường học thuật và trong môi trường giao tiếp, thu nhận thông tin hàng ngày. Sinh 
viên luyện tập các kỹ năng như kỹ năng ghi chú, kỹ năng phán đoán từ, kỹ năng nghe 
lấy ý chính, kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết. Định dạng bài nghe bao gồm nghe 
giao tiêp hàng ngày, hội thoại trao đổi, bài nói chuyện, bài giảng, tin ngắn. Tốc độ bài 
nghe gần với tốc độ người bản xứ, giọng nói đa dạng tương đương trình độ B2.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích hợp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
những điều kiện đặc biệt, khi cần thiết hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.

6. Phương pháp và hình thức đánh giá kiểm tra
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng 
số điểm

A Đảnh giá ỷ  thức 10%

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về nhà, 
hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập của 
sinh viên

>
ri-i ATuân
1-18

3,4,5,6 10%

B Đảnh giá định kỳ 30%
BI Trong trường hợp học tập trực tiếp

1 Bài kiểm tra đánh giá nghe hiểu 1 (Progress 
test 1)

Xrp /VTuân
6 3,4 15%

2 Bài kiếm tra đánh giá nghe hiểu 2 (Progress test Tuần 3,4 15%
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2) 12
B2 Trong trường hợp học tập trực tuyến
1 Listening quizzes Tuần 6 3,4 15%

2 Weekly listening journals Tuần 13 1,2,3,4, 
6 15%

c Đánh giả kết thúc học phần 60%
C1 Trong trường hợp học tập trực tiếp

1 Bài thi nghe hiếu
Theo lịch 
của Học 
viện

1,2,3,4, 
6 60%

C2 Trong trường hợp học tập trực tuyến

Bài tập lớn 14 1,2,3,4, 
6 60%

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:

Khoa phụ trách học phần:

Nói 2 (Speaking 2)

Nói 2 

Speaking 2

NN02706
NN02702
Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc
Phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến
học phần
03 (68 tiết)
Lý Thuyết: 1.0 
Thực hành: 2.0 
Tự học (60 giờ)
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Học phần giúp sinh viên có thế hiểu ý chính về các chủ đề cụ the và trừu tượng, 
kế cả những trao đối kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thế 
giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ. Sử dụng tiếng Anh để 
thể hiện ý kiến về các vấn đề đang nhận được sự quan tâm trên các phương tiện 
truyền thông. Rèn luyện kỹ năng trình bày, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
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trong các chương trình phỏng vấn trực tiếp, talk show, đối thoại trực tuyến, trả 
lời trực tuyến và giúp các em có phong thái tự tin thể hiện trước đông người

3. Chuẩn đầu ra (PLO)

STT CLO PLO Bậc
I Kiến thức

1 Vận dụng được các nhóm từ vựng, kiến thức 
khá đa dạng về lĩnh vực xã hội bao gồm gia 
đình, cộng đồng, âm nhạc, tài chính, thời trang, 
động vật, quảng cáo, lịch sử cho việc mô tả các 
thông tin và thể hiện ngôn ngữ trong các tình 
huống cụ thể.

PL0 4 4

2 Vận dụng được các kiến thức về các lĩnh vực 
ngôn ngữ Anh, bao gồm ngữ pháp, ngữ âm, từ 
vựng,
khả năng sử dụng tốt vốn từ vựng/ngữ pháp căn 
bản, ít mắc phải những lỗi nghiêm trọng khi 
diễn đạt những suy nghĩ phức tạp hay khi gặp 
phải các chủ đề và tình huống lạ lẫm.

PL04 4

II Kỹ năng
3 Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo, tự 

tin trong đa dạng các tình huống giao tiếp xã 
hội và các lĩnh vực chuyên môn khác, có thể 
giải thích được quan điểm của mình về một vấn 
đề, nêu ra ưu nhược điểm của các phương án 
lựa chọn khác nhau.

PL0 9 4

4 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình khá tốt; kỹ năng 
hợp tác, điều phối trong các hoạt động nhóm 
một cách họp lý.

PLOỈ3 5

5 Kỹ năng tra cứu thông tin và phân tích tốt, có 
tư duy phản biện đối với các thông tin có được 
trong các tài liệu phục vụ việc tự học, tự nghiên 
cứu

PLO 14 5

III Thái độ, phẩm chất
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6 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình PLO 15 5
lập kế hoạch, đánh giá hiệu quả công việc, tinh
thần cầu thị, ham học hỏi.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp các kiến thức trong giáo trình căn cứ dựa theo khung CEFR, hỗ 
trợ cải thiện việc thiết lập, củng cố kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong 
các tình huống của cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Trong học phân 
này, người học không chỉ được rèn luyện phát âm, sửa các âm khó, được luyện cách 
thể hiện quan điểm cá nhân, bảo vệ quan điểm, thảo luận, tranh luận, đàm phán, phản 
biện, mà còn được hướng dẫn phương pháp tự học và nghiên cứu đe nâng cao trình độ 
chuyên môn của mình, phục vụ cho công việc sau này.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao. Đồng thời các giờ học được tố chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết hợp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích họp, như các buổi thực hành làm dự án với các hoạt động sinh viên thuyết trình 
và thảo luận, các hoạt động thực hành làm việc độc lập cũng như theo nhóm, v.v. Hơn 
nữa, còn kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyến sang hoàn 
toàn trực tuyến.
6. Hình thức, phưong pháp kiếm tra đánh giá

STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR
tưong
ứng

Trọng số 
điểm

A Đảnh giá ý thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

rp /\Tuân
1-18

4,5 10%

B Đảnh giá định kỳ 30%
B U T rong trư ờ ng  hợp  học tập trực tiếp

1 Bài tập tình huống 1 (Progress test 1) Tuần
9,

1,3,4.5

2 Bài tập tình huống 2 (Progress test 2) 18 2,3,4,5
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B2.2 Trong trư ờng  h ợp  học tập trực tuyến  
(Team s)

1 Bài tập tình huống 1 (Progress test 1) 9 1,3,4,5
2 Bài tập tình huống 2 (Progress test 2) 18 2,3,4,5

c Đánh giả kết thúc học phần (trực tuyến/ 
trực tiếp)

1 Bài thi vấn đáp

Sau khi 
kết thúc 
học 
phần

1,2,3,4,6 60%

Đọc 2 (Readỉng 2) 
1. Thông tin chung về học phần:

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần: 
Yêu cầu khác đối với học 
phần
Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

Đọc 2

Readỉng 2 
NN02707
Không
Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc 
Máy tính nối mạng, loa, đài, đĩa, máy chiếu, thư 
viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học phần 
Lý thuyết: 2.0 -  Thực hành: 1.0 -  Tự học: 120 giờ 
Ngoại ngữ

2. Mục tiêu của học phần:
Học phần đọc 2 nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng đọc, phân tích bài báo về các 
lĩnh vực khác nhau. Đồng thời học phần đọc giúp trang bị cho sinh viên một lượng từ 
vựng phong phú theo các chủ đề khác nhau, các thuật ngữ trong nhiều lĩnh vực. 
Thông qua học phần đọc 2, người học cũng hình thành thái độ nghiêm túc trong quá 
trình đọc tin tức, đọc báo, đọc các văn bản và tài liệu khác.

3. Chuẩn đầu ra

STT CLO PLO Bậc
1. Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức về cấu trúc, văn PLO 4 3
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phong, ngôn ngữ bài tin để hiểu các bài tin
2 Vận dụng được các kiến thức về cấu trúc, văn 

phong, ngôn ngữ bài tin để cảm thụ các bài tin
PL0 4

3

II. Kỹ năng

3 Kỹ năng đọc hiểu ý chính của bài, tìm và nhận 
biết thông tin; tóm tắt các ý chính của các bài 
tin

PL0 9

5

4 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỳ năng họp 
tác, điều phối trong các hoạt động nhóm

PLO 13
5

I I I . Thái độ phẩm chẩt
5 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm 

trong điều kiện làm việc thay đối, chịu trách 
nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

PLO 13
5

4 . T ó m  t ắ t  n ộ i  d u n g  h ọ c  p h ầ n :

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiên thức về việc vận dụng các kĩ năng chính 
trong quá trình đọc và nhận biết thông tin trong văn bản báo chí và phong cách viết 
của tác giả nhằm mục đích hiếu được ý chính của bài đọc và thái độ của người viết, 
tóm tắt các nội dung văn bản cũng như nhận biết và thể hiện đước ý chính của văn 
bản và thông điệp của tác giả.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các hoạt 
động học tập mang tính hợp tác cao như thảo luận, làm việc nhóm. Đồng thời các giờ học 
được tổ chức giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động 
của người học, kết hợp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; hoạt động thuyết 
trình, tự nghiên cứu của người học. Trong những điều kiện đặc biệt, khi cần thiết hình thức 
học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiếm tra đánh giá

stt Hình thức, phương pháp đánh giá Thòi CĐR Trọng
gian tương ứng Ấ Asô diêm
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A. Đảnh giá ỷ thức
1. Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài 

tập về nhà, hỏi-đáp, quan sát các 
hoạt động học tập của sinh viên

Tuần
1-12

1,2,3,4,5
10%

B. Đánh giá định kỳ
Trong trường hợp học trực tiếp

1. Bài thi kiểm tra giữa kì Tuần 6 1,2,3 20%
2. Thuyết trình 12 1,2, 3,4, 

5,
10%

Trong trường hợp học trực tuyến
3. Bài thi trắc nghiệm Online Tuần 6 1,2,3 10%
4. Thuyết trình 12 1,2, 3,4,5 20%
c. Đảnh giá kết thúc học phần
1. Bài thi viết (trường họp học trực 

tiếp)
Tuần 14 1,2, 3,4,5 60%

2. Bài tập lớn (trường họp học trực 
tuyến) Tuần 14 1,2, 3, 4, 5 60%

1. Thông tin chung về học phần
rp  Ạ 1 1 AI a n  h r \ a  n h o n '

Viết 2 (Writing 2)

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Viết 2

Writing 2 
NN02708

NN02704
Kiến thức cơ sở ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0 
Giờ tự học: 90 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần (Kiến thức, kỹ năng, thái độ)
Luyện tập và vận dụng lý thuyết để viết thư cho người thân, thư thương mại, hoặc hồ 
sơ xin việc trong những tình huống thực tế. Cung cấp kiến thức vè các đặc điếm cơ 
bản viết tin, thực hành luyện tập viết tin ngắn về các sự kiện thường xảy ra

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:
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3. Chuẩn đầu ra (CLO)
STT CLO PLO Bâc•

I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức về cấu trúc, văn phong, 

ngôn ngữ bài tin đế phân tích các bài tin
PLƠ4 3

2 Vận dụng được các kiến thức về cấu trúc, văn phong, 
ngôn ngữ bài tin để viết các bài tin

PLO 4 3

II Kỹ năng
3 Kỹ năng viết các bài tin phù họp về thể thức, văn 

phong, ngôn ngữ ở mức cơ bản
PLO 9, 10 5

4 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng hợp tác, điều 
phối trong các hoạt động nhóm

PL013 4

5 Kỹ năng phân tích, tổng họp thông tin và giải quyết 
vấn đề, tự học tập, ngiên cứu, tích lũy kiến thức và 
kinh nghiệm

PLO 14 \4~

III Thái độ, phẩm chất
6 Có thái độ chủ động và nghiêm túc với môn học, 

khách quan trong viết báo/tin, có tác phong làm việc 
khoa học, cầu thị, có đạo đức nghề nghiệp

PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu các nội dung như dạng thức, từ vựng, 
ngữ pháp, cách diễn của thư thân mật, thư xin việc, thương mại, thư giới thiệu, và sơ 
yếu lý lich bằng tiếng Anh. Phần 2 bao gồm những đặc điểm cơ bản của viết tin: các 
dạng tin, tiêu chí viết tin đúng, yêu cầu đối với tin tức báo chí, cấu chúc, nguyên tăc 
về độ dài của tin, từ vựng và ngữ pháp, cách thu thập nguồn để viết tin, sử dụng 
nguồn cho một bài báo.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiếm tra đánh giá
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STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đảnh giá ỷ thức

1
Điểm danh chuyên cẩn, kiểm tra bài tập về 
nhà, bài tập trên lớp, hỏi-đáp, quan sát các 
hoạt động học tập của sinh viên,

rp  /\Tuân
1-12

4 10%

B
Đánh giá định kỳ trong trường hợp học tập 
trực tiếp và học tập trực tuyến

30%

Bài thuyết trình của sinh viên Tuần
1-12

1,2,3,4, 
5,6 15%

Bài kiểm tra viết thư 6 1,2,3,4, 
5,6 15%

c Đánh giá kết thúc học phần

c.l Trong trường hợp học tập trực tỉêp

Theo 
lịch của 
Học 
viện

60%

Bài thi viết
1,2,3,4, 
5,6

C.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến Tuần 14
Bài tập lớn (portfolio) 1,2,3,4, 

5,6

Tiếng Anh nâng cao (Advanced English) 
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Tiếng Anh nâng cao

Advanced Egnlish 
NN02709
NN02705, NN02706, NN02707, NN02708
Kiến thức cơ sở ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
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Lý Thuyết :2.0 (30 giờ)
Thực hành: 1.0 (30 giờ)

Phân bổ giờ tín chỉ: Giờ tự học: 90 giờ
Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Môn học này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở 
trình độ cao (C1 khung năng lục châu Âu) để chuẩn bị cho sinh sinh viên bước vào 
giai đoạn học chuyên ngành. Đồng thời định hướng cho sinh viên có thể tiếp cận và 
hiếu biết và nắm bắt được các dạng đề thi của các kỳ thi tiếng Anh quốc tế phổ biến 
như CAE Cambridge, IELTS >6.5
3. Chuẩn đầu ra

STT CĐR môn hoc • PLO Bậc
I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức về ngôn ngữ và các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết để làm các bài tiếng Anh theo 
định dạng CAE, IELTS >6.5

4 3

2 Vận dụng được các kiến thức về ngôn ngữ, định dạng, đe 
đưa ra nhận định đối với các bài thi đọc, viết, nghe, nói, 
theo các tiêu chí đánh giá cho kỳ thi CAE, IELTS

4 3

II Kỹ năng
3 Kỹ năng làm bài thi CAE, IELTS >6.5 9 4
4 Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu, học liệu từ các 

nguồn khác nhau nhằm nâng cao trình độ
14 4

III. Thái độ, phẩm chất
5 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc 

và trung thực và có khả năng họp tác, cũng như làm việc 
độc lập cao.

15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Cung cấp kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ ở trình độ cao và định hướng cách làm các 
dạng bài thi tiếng Anh trong nước và quốc tế phổ biến như CAE, IELTS. Cung cấp 
cho sinh viên kiến thức về các dạng bài tập và cách viết biểu đồ cũng như ôn lại các 
thể loại văn viết luận; giúp sinh viên nhận biết các dạng bài đọc viết biểu đồ IELTS 
và bước đầu rèn luyện theo từng loại; giúp sinh viên ôn và rèn luyện các dạng viết bài 
luận, đặc biệt các chủ đề trong IELTS. Ngoài ra môn học còn giúp sinh viên vận dụng 
được kiến thức tổng quát và chi tiết về các phương pháp nghe hiểu-ghi chú-trình bày-
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biện luận bằng tiếng Anh trình độ nâng cao; Ghi nhớ các từ vựng chuyên ngành trong 
từng bài nghe và các cầu trúc cần thiết khi giao tiếp trong từng ngữ cảnh cụ thể ; Áp 
dụng được kỹ năng trình bày, tường thuật và thế hiện quan điếm cá nhân khi tham dự 
các bài thi tiếng Anh quốc tế cũng như để tự tin giao tiếp trong các tình huống thực tế.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao. Tậm trung vào hoạt động theo nhóm dựa 
trên phương pháp dạy học: TBLT; PBLT qua đó sinh viên phát triến đồng đều kỹ 
năng đọc, viết, nghe, nói. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng dạy lấy người 
học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, kết họp giữa 
các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận tích họp, kết 
họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyển. Trong điều kiện 
dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực 
tuyến (Ms Team). Sinh viên thường xuyên làm việc, thảo luận theo nhóm/ đội trong 
Breakout room, trình bài nội dung thảo luận với các nhóm. Sinh viên thường xuyên 
tham ra bài học theo phương pháp dạy và học Flipped classroom.
6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời gian CĐR

tương
ứng

Trọng 
số điểm

A Đánh giá ỷ  thức 10%

1
Điêm danh chuyên cân, kiêm tra bài tập vê 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-18

3,4,5

B Đánh giá định kỳ 30%
B.l T rong  trư ờ n g  h ợ p  học tập  trực tiếp

Bài kiểm tra (Mini test 1) Tuần
6 1,2,3 15%

Bài kiểm tra (Mini test 2)
r x - ì  / \Tuân
12 1,2,3 15%

B.2 Trong  trư ờ n g  hợ p  học tập trực tuyến

Ms Team Assignment 1 Tuần 6, 9 1,2,3 15%

Ms Team Assignment 2 Tuần 1- 
12 1,2,3,4,5 15%

c Đánh giá kết thúc học phần 60%

C A Trong trư ờ n g  hợp  học tập trực tiếp
Theo lịch 
của Học
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viện

Bài thi kỹ năng Full test 1,2,3,4,5
C.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến

Bài tập lớn /Tiểu luận 14 1,2,3,5

Kỹ năng thuyết trình (Presentation Skill) 
1.Thông tin chung về học phần:

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đổi với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

Kỹ năng thuyết trình

Presentation Skill 
NN02710
Nói 2
Kiến thức cơ sở bắt buộc
Máy tính nối mạng, loa, đài, đĩa, máy chiếu, thư
viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0 
Giờ tự học: 90 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp kiến thức và các kĩ năng cơ bản trong thể hiện nội dung vấn 

đề, các kĩ năng cơ bản trong thu hút sự chú ý của người nghe, các kĩ năng cơ bản 
trong việc sử dụng ngôn ngữ, giọng nói trong việc trình bày vấn đề thông qua các chủ 
đề quen thuộc hàng ngày và một số chủ đề mang tính chuyên ngành. Bên cạnh đó, học 
phần trang bị cho sinh viên các kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, xử lý vấn 
đề... trong các tình huống giả định liên quan đến một số công việc thực tế.

3. Chuẩn đầu ra:
ST
T

CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng những nguyên tắc trong việc chuẩn bị và thực 

hiện thuyết trình như cách trả lời các câu hỏi, cách trình 
bày và phân tích số liệu, cách đặt vấn đề và dẫn dắt vấn đề

PLO 4 3
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để thu hút sự chú ý của người nghe, sử dụng giọng điệu, 
ngữ âm, cách nhấn với các thông tin quan trọng.. .trong 
nhiều tình huống khác nhau ngoài lóp học

2 Vận dụng tốt các kiến thức về các lĩnh vực ngôn ngữ Anh, 
bao gồm ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, khả năng sử dụng tốt 
vốn từ vựng/ngữ pháp căn bản và không mắc lỗi nghiêm 
trọng trong các dạng bài thuyết trình khác nhau như thuyết 
trình cung cấp thông tin (informative presentations), 
thuyết trình truyền đạt kiến thức (instructive 
presentations), thuyết trình thuyết phục (persuasive 
presentations), thuyết trình đưa ra quyết định (decision
making presenations), thuyết trình về tiến độ (progress 
presentations).

PLO 4 3

II Kỹ năng
3 Trình bày nội dung một cách rõ ràng với việc sử 

dụng các phương tiện và công cụ hỗ trợ, đặc biệt là 
Microsoft PowerPoint

PLO 8 4

4 Diễn đạt ý tưởng một cách hiệu quả trước cử tọa với việc 
áp dụng những kỹ thuật thuyết trình thường gặp

PLO 9 4

5 Phát triển khả năng làm việc theo nhóm và cá nhân PLO 13 4

6 Kỹ năng tra cứu, phân tích có phản biện thông tin, dữ liệu, 
phục vụ việc tự học tự nghiên cứu.

PLO 14 4

m Thái độ, phẩm chất
7 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình lập kế 

hoạch, đánh giá hiệu quả công việc, tinh thần cầu thị, ham 
học hỏi.

PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần được triển khai theo hình thức lý thuyết kết họp thực hành với các chủ 

đề cụ thể. Nội dung chính của học phần tập trung vào các bước từ chuẩn bị đến thực 
hành bài thuyết trình. Hình thức bài thuyết trình đa dạng như thuyết trình cá nhân, 
thuyết trình theo nhóm, thuyết trình qua video clip,... Qua đó, sinh viên không những 
rèn luyện kỹ năng trình bày trước người nghe mà còn nâng cao kỹ năng làm việc cá 
nhân, làm việc nhóm, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tìm tài liệu.
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5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao như làm việc nhóm, thảo luận. Đồng thời các 
giờ học được tổ chức giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, 
tính chủ động của người học, kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực 
hành; hoạt động sinh viên thuyết trình và tự nghiên cứu. Trong điều kiện dịch bệnh 
không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng
r *?
Á • ASÔ diêm

A Đánh giá ỷ thức 10%

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học 
tập của sinh viên

Tuần
1-18

3,4,5,6

B Đánh giá định kỳ 30%
B A T rong  trư ờng  hợp học tập trực tiếp

Bài kiểm tra đánh giá kỹ năng thuyết trình 1 
(Progress test 1)

Tuần
6 1,2,3 15%

Bài kiếm tra đánh giá kỹ năng thuyết trình 2 
(Progress test 2)

■\
rp /\Tuân
12 1,2,3 15%

B .2 T rong  trư ờ ng  hợp  học tập trực tuyến
Online presentation Tuần 6-9 1,2,3 15%

Presentation recording Tuần 1- 
12 1,2,3,4,5,6 15%

c Đánh giả kết thúc học phần 60%

C A T rong trư ờ ng  hợp học tập trực tiếp
Theo lịch 
của Học 
viện

Bài thi thuyết trình 1,2,3,4,6
C.2 T rong  trư ờ ng  hợp học tập trực tuyến

Bài tập lớn 14 1,2,3,5,6

Thực hành đọc viết nâng cao (Advanced Reading and Writing Skills)

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phẩn: Thực hành đọc viết nâng cao
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Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:

Advanced Reading and Writing Skills 
NN02712
NN02705, NN02706. NN02707, NN02708
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0

Giờ tự học: 90 giờ
Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Môn học này nhằm mục đích trang bị cho sinh kiến thức và các kĩ năng ngôn ngữ 
đọc, viết ở trình độ cao để sinh viên có thể ứng dụng vào công việc liên quan đến 
tiếng Anh hằng ngay và phục vụ cho việc học các môn tiếp theo trong chương trình 
đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Ngoài ra môn học này còn cung cấp cho sinh 
viên cách nhận ra các dạng bài tập trong các đoạn văn, tăng cường lượng từ vựng học 
thuật và viết các thể loại văn (independent writing) cũng như các đoạn văn dựa vào 
biểu đồ (graph, chart) để biết cách làm các bài tập Đọc -  Viết IELTS qua đó sinh viên 
tự luyện để thi IELTS >6.5.
3. Chuẩn đầu ra
STT CLO PLO Bậc
1 Vận dụng các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, và các kỹ 

năng đọc lướt, đọc hiểu để hiểu các thông tin chi tiết cũng 
như ý chính các văn bản liên quan đến chuyên môn và nghề 
nghiệp; Có thể hiểu các văn bản dài, các tác phấm văn học 
phức tạp; các bài đọc chuyên môn hoặc hướng dẫn kỹ thuật 
ngay cả khi không liên quan đến lĩnh vực của mình.

4,9 3

2 Hiểu được hàm ý, thái độ của tác giả; suy luận được các 
thông tin trong văn bản

4,9 4

3 Viết các thể loại bài luận cũng như báo cáo tóm tắt biểu đồ 
(graph, chart) theo dạng IELTS

4 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và 
trung thực và có khả năng hợp tác, cũng như làm việc độc 
lập cao.

15 4
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4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng đọc, viết để có thể hiểu được 
nội dung chính của các chủ đề cụ thể hoặc trừu tượng trong một văn bản phức tạp. 
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về các dạng bài tập và cách làm bài trong 
các bài đọc IELTS; cung cấp cho sinh viên kiến thức về các dạng bài tập và cách viết 
biểu đồ cũng như ôn lại các thể loại văn viết luận; giúp sinh viên nhận biết các dạng 
bài đọc viết biếu đồ IELTS và bước đầu rèn luyện theo từng loại; giúp sinh viên ôn và 
rèn luyện các dạng viết bài luận, đặc biệt các chủ đề trong IELTS.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các hoạt 
động học tập mang tính hợp tác cao. Tập trung vào hoạt động theo nhóm dựa trên phương 
pháp dạy học: TBLT; PBLT qua đó sinh viên có cơ hội phát huy tối đa kỹ năng nghe và nói. 
Sinh viên thường xuyên làm việc, thảo luận theo nhóm/ đội trong Breakout room, trình bài 
nội dung thảo luận với các nhóm. Sinh viên thường xuyên tham ra bài học theo phương pháp 
dạy và học Flipped classroom. Sinh viên thực hành, chia sẻ và nhận xét nội dụng bài làm của 
nhau qua các ứng dụng như: Padlet, quizizz, peardeck, nearpod,..

6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời gian CĐR
tưong
ứng

Trọng
r  *?A  - »  •  A

SO d ie m

Á Đánh giá ỷ thức 10%

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-18

3,4

B Đánh giá định kỳ 30%
B.1 Trong trường hợp học tập trực tiếp

Bài kiểm tra đọc - viết (Mini test 1) Tuần
6 1,2,3 15%

Bài kiểm tra đọc - viết (Mini test 2) Tuân
12 1,2,3 15%

B.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến
Ms Team Assignment 1 (Kỹ năng đọc -viết) Tuần 6, 9 1,2,3 15%
Ms Team Assignment 2 (Kỳ năng đọc -viết) Tuần 1- 1,2,3,4 15%
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12
c Đảnh giá kết thúc học phần 60%

CA Trong trường hợp học tập trực tiếp
Theo lịch 
của Học 
viện

Bài thi trên giấy kỹ năng Reading and 
Writing 1,2,3

C.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến
Bài tập lớn/tiểu luận 14 1,2,3

Thực hành nghe nói nâng cao (Advanced Listening and speakỉng)

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Thực hành nghe nói nâng cao
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Advanced Listening and speaking skỉlls 
NN02711
NN02705, NN02706. NN02707, NN02708 
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

2. Mục tiêu của học phần
Môn học này nhằm mục đích trang bị cho sinh kiến thức và các kĩ năng ngôn 

ngữ nghe, nói ở trình độ cao để sinh viên có thể ứng dụng vào giao tiếp hàng ngày 
hay trong công việc và phục vụ cho việc học các môn tiếp theo trong chưcmg trình 
đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Anh.
3. Chuẩn đầu ra
STT CLO PLO Bậc
1 Có thể nghe hiểu nội dung chính, ý chính các cuộc đối thoại, độc 

thoại về các vấn đề quen thuộc trong đời sống xã hội.
4,9 4

2 Vận dụng được các kỹ năng đã được rèn luyện để có thể trình 
bày một cách rõ ràng, chi tiết về nhiều loại chủ đề liên quan đến

4,9 4
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lĩnh vực mình quan tâm. Có thể giải thích một quan điểm nào đó 
về một vấn đề thời sự và chỉ ra được ưu điểm, nhược điểm của 
các phương án khác nhau.

3 Phân tích, đánh giá tính logic hợp lý trong giao tiếp và sử dụng 
tiếng Anh hàng ngày để có thể diễn đạt ý mình một cách trôi 
chảy, tự nhiên và không gặp khó khăn khi tìm cách diễn đạt.

4,9 4

4 Hình thành và phát triến kĩ năng nghe nói ở độ cao, kỹ năng 
cộng tác, làm việc nhóm. Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, 
khám phá tìm tòi, trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự 
đánh giá.

9,13 4

5 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và trung 
thực và có khả năng họp tác, cũng như làm việc độc lập cao.

15 4

5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho người học kiến thức và các kĩ năng nghe, nói ở trình độ cao 
để có thể tự diễn đạt một cách rõ ràng và chi tiết về một lượng lớn các chủ đề mà 
mình quan tâm; phát triển quan điểm về một vấn đề thời sự và nêu lên những ưu điểm 
và nhược điểm của những tình huống khác nhau. Có thể nghe được ngôn ngữ tiêu 
chuẩn, phát trực tiếp hoặc phát sóng truyền hình.
6. Phưong pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao. Tậm trung vào hoạt động theo nhóm dựa 
trên phương pháp dạy học: TBLT; PBLT qua đó sinh viên có cơ hội phát huy tối đa 
kỹ năng nghe nói. Đồng thời các giờ học được tố chức giảng dạy lấy người học làm 
trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, kết họp giữa các giờ 
giảng lý thuyết và các buối thực hành; dạy học theo cách tiếp cận tích hợp, kết hợp 
giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong điều kiện dịch 
bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực tuyến 
(Ms Team). Sinh viên thường xuyên làm việc, thảo luận theo nhóm/ đội trong 
Breakout room, trình bài nội dung thảo luận với các nhóm. Sinh viên thường xuyên 
tham ra bài học theo phương pháp dạy và học Flipped classroom. Sinh viên thực 
hành, chia sẻ và nhận xét nội dụng bài làm của nhau qua các ứng dụng như: Padlet, 
quizizz, peardeck, nearpod,..

Kỹ năng phỏng vấn (Interviewing Skills)
1. Thông tin chung về học phần
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Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Kỹ năng phỏng vấn

Interviewing Skills 
NN02714
Không
Kiến thức cơ sở ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
Lý Thuyết :2.0 (30 giờ)
Thực hành: 1.0 (30 giờ)
Tự học: 90 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

2. Mục tiêu của học phần
Môn kỹ năng phỏng vấn được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện 
một cuộc phỏng vấn ở các thể loại khác nhau trong tác nghiệp báo chí. Môn học này 
hướng đến việc giúp người học hiểu về đặc trưng của thể loại phỏng vấn về ngôn ngữ, 
cấu trúc và người học có khả năng thực hiện phỏng vấn bằng những cách thức cụ thê.
3. Chuẩn đầu ra
STT CĐR môn học PLO Bậc
I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức cơ bản về phỏng vấn, các kỹ 

thuật, phương pháp phỏng vấn để thực hiện các cuộc phỏng 
vấn

4 3

II Kỹ năng
2 Thực hiện các cuộc phỏng vấn, toạ đàm bằng tiếng Anh trong 

tác nghiệp báo chí, truyền thông
13 4

III Thái độ
3 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và 

trung thực và có khả năng hợp tác, cũng như làm việc độc lập 
cao.

14 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp kiến thức về khái niệm, đặc điểm, phân dạng, hoàn cảnh sử dụng 
và các bước thực hiện sáng tạo một bài phỏng vấn; kiến thức về ưu điếm và hạn chế 
của bài phỏng vấn; kiến thức và các kỹ năng thực tế cho việc sáng tạo một cuộc 
phỏng vấn, toạ đàm trong nhiều lĩnh vực khác nhau
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5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao như đóng vai, mô phỏng, thảo luận, đánh giá 
chéo. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng dạy lấy người học làm trung tâm, 
phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, kết họp giữa các giờ giảng lý 
thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận tích họp, kết họp giữa các 
giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Sinh viên sẽ phải nghiên cứu và 
thực hiện các bài thuyết theo nhóm. Trong điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình 
thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giá ỷ  thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiếm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

rp  /VTuân
1-12

4.5 10%

B
Đánh giá định kỳ (Áp dụng cho cả học trực 
tuyến và trực tiếp)

30%

1 Thuyết trình 3-12
2 Đóng vai 12 3,4
c Đảnh giá kết thúc học phần
1 Bài tập lớn Tuần 14 1,2,3, 5 60%

Kỹ năng viết tin tiếng Anh (Writing News in English)

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:
Yêu cầu khác đối với học 
phần

Kỹ năng viết tin tiếng Anh 
Writing News in English

NN02713
NN02701, NN02702, NN02703, NN02704
Kiến thức cơ sở ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết bị âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
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Phân bổ giờ tín chỉ:
phần
Lý thuyết: 2,0 (30 giờ)
Thực hành: 1,0(15 giờ)
Tự học: 90 giờ 

Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ
2. Mục tiêu học phần:
Học phần giúp sinh viên có được các kiến thức cơ bản về cách thu thập thông tin, phát 
hiện vấn đề, tiêu điểm và cấu trúc văn bản tin trên báo tiếng Anh; và đồng thời giúp 
sinh viên có cơ hội thực hành áp dụng các kỹ năng viết tin cơ bản để viết các bản tin 
đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề được gợi ý hoặc các chủ đề sinh viên tự phát 
hiện liên quan đến các sự kiện trong cuộc sống.
3. Chuẩn đầu ra
stt Chuẩn đầu ra học phần (CLO) PLO Bâc

•

I Kiến thức
1 Nhận biết được đặc trưng các loại văn bản, ngôn bản tin Tiếng 

Anh; cấu trúc, chi tiết và chức năng trong các tin bài tiếng 
Anh.

4,6 4

2 Vận dụng được các kiên thức vê ngôn bản và viêt tin bài vào 
việc viết một số thể loại tin bài tiếng Anh

4,6 6

II Kỹ năng
3 Kỹ năng cơ bản trong việc viết tin bài ở một số chủ điếm, thê 

loại văn bản báo chí tiếng Anh 9,11
4

III Thái độ, phẩm chất
4 Làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân 

và trách nhiệm với nhóm.
13 3

5 Khả năng tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh 
nghiệm.

......................... r......................... ..... ................-.........— ...... -.............- 1;...... .......................... .................. .......... ................................... ..............................

14 3

........................... >■....................................................ị.......
4. Tóm tăt nội dung học phân:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các đặc điểm cơ bản của tin tức và 
cách viết tin trên báo tiếng Anh, đồng thời giúp sinh viên có cơ hội thực hành luyện 
tập viết tin ngắn về các sự kiện thường xảy ra dựa trên các thông tin được cung cấp 
hoặc thu thập được.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học trải nghiệm, hợp tác và dựa trên nghiên cứu. 
Các hoạt động học tập bao gồm phân tích bài mẫu, thảo luận, hoạt động nghiên cứu, 
thuyết trình nhóm, thảo luận chuyên đề. Dạy học theo cách tiếp cận tích hợp, kết họp 
giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Sinh viên sẽ phải
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nghiên cứu và thực hiện các dự án và thuyết trình theo nhóm. Trong điều kiện dịch 
bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ đuợc chuyển sang hoàn toàn trục tuyến.

6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá 
4.1.Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá

Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR
tương ứng

Trọng số 
điểm

A. Đánh giá ỷ thức
1 Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài 

tập về nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt 
động học tập của sinh viên

Tuần
1-12

6,7 10%

B. Đánh giá định kỳ
1 Bài kiểm tra giữa kì Tuần 6 1,2, 3,4,5 30%
2 Bài kiếm tra giữa kì 12 1,2, 3,4,5
c.
1

Đánh giả kết thúc học phần 
Danh mục sản phẩm Tuần 14 1,2, 3, 4, 5 60%

Công nghệ trong dịch thuật (Technology in Translatỉon)
1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần bằng tiếng Anh (nếu có): Technology in Translation
- Mã học phần: NN02734
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết: NN02723
- Loại học phần : Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp
- Các yêu cầu khác đối với học phần:
- Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 1 TC* 15 = 15 
+ Giờ thực hành: 2 TC* 30 = 60 
+ Giờ tự học: 90 giờ

Khoa/BỘ môn phụ trách học phần: Tổ Bộ môn Ngôn ngữ Anh
2. Mục tiêu của học phần

Học phần nhằm phát triển cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng công 
nghệ trong dịch thuật các văn bản Anh- Việt và Việt -  Anh, bao gồm các kiến thức 
và kỹ năng sử dụng các ứng dụng internet hữu ích trong dịch thuật, kỹ năng tra cứu 
internet, kỹ năng sử dụng phần mềm nhận dạng văn bản OCR, và hai phần mềm tiêu 
biểu và phố biến nhất hiện nay trong hỗ trợ công việc dịch thuật Anh-Việt và Việt- 
Anh: Wordfast và Trados. Nguời học cũng hình thành thái độ nghiêm túc, khách quan
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trong quá trình dịch thuật, kỹ năng dịch thuật hiệu quả và làm việc hợp tác.
3. Chuẩn đầu ra (CLO)

ST
T

CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức về một số các phần mềm 

máy tính hữu ích đế xử lý, làm việc với các văn bản cần 
dịch; vận dụng các kiến thức về phần mềm nhận dạng 
văn bản OCR trong xử lý các văn bản dịch ở mọi hình 
thức (file pdf, file ảnh, file phông chữ lỗi, file scan ...).

PLO 8 3

2 Vận dụng các kiến thức về chức năng, tính năng và cách 
sử dụng của hai cộng nghệ hỗ trợ dịch máy bao gồm 
Wordfast và Trados để dịch các bản dịch Anh -  Việt; 
Việt -  Anh

PLO 11 3

II Kỹ năng
3 Phối họp các kỹ năng sử dụng các tính năng hữu ích trên 

MS Office, các kỹ năng xử lý các dạng văn bản trước 
dịch và các kỹ năng tra cứu internet để tiến hành dịch các 
loại văn bản.

PLO 11 4

4 Kỹ năng họp tác, điều phối trong các hoạt động nhóm xử 
lý bản dịch áp dụng các tính năng công nghệ.

PLOll,
14

4

5 Nắm vững kỹ năng thực hiện các tính năng trong phần 
mềm CAT: wordfast và trados để tiến hành dịch các loại 
văn bản mà không cần tư duy nhiều về mặt kỹ thuật.

PLO 11 4

III Thái độ, phẩm chất
6 Thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong quá trình sử 

dụng công nghệ trong dịch thuật, tinh thần trách nhiệm 
và có định hướng, động lực đối với nghề nghiệp biên 
dịch tương lai.

PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung về giới thiệu và luyện tập các tính năng hữu 

tích trong MS Office liên quan đến xử lý văn bản dịch và dịch các loại văn bản, giới 
thiệu và thực hành kỳ năng tra cứu internet phục vụ quá trình dịch; giới thiệu, thực 
hành dịch các loại văn bản đã qua xử lý trên hai phần mềm thông dụng nhất hiện nay:
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Wordfast và Trados;
5. Phương pháp dạy học

Dạy học theo đường hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích 
cực, chủ động của người học, kết họp giữa các giờ học trên lóp và hoạt động nghiên 
cứu chuấn bị tài liệu ở nhà của sinh viên. Các giờ tự học và tự nghiên cứu của sinh 
viên đóng vai trò quan trọng trong thực hành môn học. Các hoạt động dạy - học bao 
gồm các giờ giảng lý thuyết, các buổi thực hành theo từng chuyên đề (workshop) với 
các hoạt động sinh viên thảo luận về các vấn đề nẩy sinh trong các hoạt động thực 
hành làm việc độc lập cũng như theo nhóm, v.v. Dạy học trên hình thức demo các 
thao tác và vận dụng kiến thức vào thực tế dịch.

Ket họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách 
tiếp cận tích hợp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực 
tuyến. Trong điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển 
sang hoàn toàn trực tuyến.

6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

ST
T

Hình thức, phương pháp đánh 
giá

Thời gian CLO
Được
đánh
giá

Trọng 
số điểm

A Đánh giá ỷ thức 10%

1 Chuyên cần, tham gia các hoạt 
động học tập

Tuần
1-15 10%

B Đánh giả định kỳ 30%

1

Hoàn thành các bài trong phần 
practice và gửi bài trực tiếp lên 
teams hoặc qua email của giảng 
viên dạy học

Tuần
1-15 1,2,4,6 15%

2

Kiểm tra : Làm bài test trực tiếp 
trên máy tính và nộp kết quả bài 
làm sau thời gian nhất định lên 
teams.
+ Trường họp học trực tiếp, sinh 
viên sẽ làm tại phòng máy của 
trường.
+ Trường họp học tập trực tuyến, 
sinh viên sẽ làm trên máy tính cá

Tuần 8 1,2,3 15%
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nhân và nộp bài lên teams.
c Đánh giá kết thúc học phần

1

Test: thi thực hành trên máy 
+ Trong trường họp học tập trực 
tiếp: tại phòng máy của nhà 
trường
+ Trong trường họp học trực 
tuyến: làm trên máy tính của sinh 
viên và nộp bài trên teams

Theo thông 
báo của Học 
viện

1,3,6 60%

1. Thông tin chung về học
Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần: 

2. Mục tiêu của học phần:

Kỹ năng viết báo cáo (Report Writing ) 
phần

Kỹ năng viết báo cáo

Report Writing 
NN02716
NN02704
Kiến thức cơ sở ngành tự chọn 
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

Cung cấp kiến thức về những đặc điểm của báo cáo, các loại báo cáo, cách thu thập và 
phân tích số liệu, một số đặc điểm khác của báo cáo trong thương mại; cách viết báo 
cáo và phát triển kỹ năng qua các bài tập được giao, tìm và tự nghiên cứu tài liệu 
3. Chuẩn đầu ra
STT CĐR môn học (CLO) PLO Bậc
I Kiến thức
1 Vận dụng các kiến thức về cấu trúc, đặc điểm ngôn ngữ và 

văn phong đế phân tích các loại báo cáo trong Tiếng Anh
4 3

2 Vận dụng các kiến thức về cấu trúc, đặc điểm ngôn ngữ và 
văn phong để viết báo cáo kinh doanh trong tiếng Anh

4 3

II Kỹ năng 9 4
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3 Kỹ năng cơ bản trong viết báo cáo kinh doanh trong tiếng 
Anh 13 4

4 Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập cũng như họp tác trong 
nhóm. 14 4

5 Kỹ năng năng tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và 
kinh nghiệm. 14 4

III Phẩm chất, thái độ
6 Trung thực, cầu thị, nghiêm túc, khách quan 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên các nội dung liên quan đến kỹ năng viết báo 
cáo như: các dạng báo cáo, hình thức, cách lấy số liệu, đánh giá và phân tích số liệu. 
Cách viết báo cáo trong thương mại. Sinh viên sẽ được cung cấp các dạng bài tập và 
các câu hỏi đế thực hành cũng như tự nghiên cứu và tìm tài liêu.
5. Phương pháp dạy học
Học phân áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng lấy người học làm trung 
tâm, phát huy năng lực tự chủ, khả năng tự học; áp dụng các phương pháp học tập trải 
nghiệm, bao gồm các hoạt động phân tích bài mẫu, thảo luận, workshop thực hành, 
thuyết trình. Ket họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo 
cách tiếp cận tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực 
tuyến. Sinh viên sẽ phải nghiên cứu và thực hiện các bài thuyết theo nhóm. Trong 
điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.

9

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giá ý thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, bài tập trên lớp, hỏi-đáp, quan sát các 
hoạt động học tập của sinh viên,

Tuần
1-12

4,5,6 10%

B Đánh giá đình kỳ (dành cho hoc truc tiếp 
và trực tuyến 30%

1 Bài thuyết trình của sinh viên trong 12 tuần
r-1-1 /Vluân
1-12 1,2,3,4

c Đảnh giá kết thúc học phần (dành cho học 
trực tiếp và trực tuyến
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1 Bài tập lớn Tuần 14 1,2,3,4 60%

Tiếng Anh Du lịch (English for Tourism)
1. Thông tin chung về học phần:

Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học
phần

Phân bố giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

Tiêng Anh Du lịch

English for Tourism 
NN02717
Không
Kiến thức cơ sở bắt buộc
Máy tính nối mạng, loa, đài, đĩa, máy chiếu, thư 
viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0 
Giờ tự học: 90 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu học phần:
Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về du lịch lữ hành, các khái niệm cơ bản 

liên quan đến giao tiếp với người nước ngoài, các quy tắc ứng xử trong các tình huống 
giao tiếp với người nước ngoài, các dạng văn bản thông thường trong công việc dịch 
vụ du lịch. Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội thực hành xử lý một số tình huống phô 
biến xảy ra trong lĩnh vực Du lịch -  Lữ hành để thực hành áp dụng các kiến thức về từ 
vựng, cấu trúc và ý tưởng đã được học.
3. Chuẩn đầu ra:
STT CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng những nguyên tắc trong việc chuấn bị và thực 

hiện thuyết trình trong nhiều tình huống khác nhau liên 
quan đến chiến lược quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm Du 
lịch.

PLO 4 3

2 Vận dụng tốt các kiến thức về các lĩnh vực ngôn ngữ 
Anh, bao gồm ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, 
khả năng sử dụng tốt vốn từ vựng/ngữ pháp căn bản và 
không mắc lỗi nghiêm trọng khi diễn đạt những suy nghĩ 
phức tạp hay gặp phải các nội dung, ngữ cảnh và tình 
huống ít gặp trong Du lịch.

PLO 4 3
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II Kỹ năng
3 Trình bày nội dung một cách rõ ràng với việc sử 

dụng các phương tiện và công cụ hỗ trợ, đặc biệt là 
Microsoft PowerPoint

PLO 8 4

4 Diễn đạt ý tưởng một cách hiệu quả trước người nghe 
với việc áp dụng những kỹ thuật thuyết trình thường gặp

PLO 9 4

5 Phát triến khả năng làm việc theo nhóm và cá nhân PLO 13 4

6 Kỹ năng tra cứu, phân tích có phản biện thông tin, dữ 
liệu, phục vụ việc tự học tự nghiên cứu.

PLO 14 4

III Thái độ, phẩm chất
6 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình lập kế 

hoạch, đánh giá hiệu quả công việc, tinh thần cầu thị, 
ham học hỏi.

PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức nghiệp vụ cơ bản liên quan đến Du lịch -  Lữ 

hành. Sinh viên đuợc cung cấp các kiến thức về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp thuờng 
xuất hiện trong các tình huống cụ thể liên quan đến Du lịch. Qua đó rèn luyện, nâng 
cao các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của sinh viên. Bên cạnh đó, kỹ năng thuyết 
trình và làm việc nhóm được tập trung nhiều ở học phần này giúp sinh viên dễ tiếp thu 
kiến thức hơn.
5. Phương pháp dạy học

Học phân áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm 
các hoạt động học tập mang tính họp tác cao như thảo luận, đóng vai, làm việc nhóm. 
Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy 
tính tích cực, tính chủ động của người học, kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các 
buối thực hành; các hoạt động thuyết trình và sinh viên tự nghiên cứu. Trong điều 
kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực 
tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời CĐR Trọng

gian tưong số điểm
ứng
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A Đánh giá ý thức 10%

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

r r -' ÁTuân
1-18

3,4,5,6

B Đánh giá định kỳ 30%
BA Trong trư ờng  hợp  học tập trực tiếp

Bài kiếm tra đánh giá 1 (Progress test 1) Tuần
6 1,2,3 15%

Bài kiểm tra đánh giá 2 (Progress test 2)
>r in  /\luân

12 1,2,3 15%

B.2 Trong  trư ờ n g  hợ p  học tập  trực tuyến

Quizzes Tuần 6, 9 1,2,3 15%

Journal Tuần 1- 
12 1,2,3,4,5,6 15%

c Đánh giá kết thúc học phần 60%

C A Trong trư ờ n g  hợp  học tập  trực tiếp
Theo lịch 
của Học 
viện

Bài thi tổng hợp 1,2,3,4,6
C.2 T rong  trư ờ n g  hợp  học tập trực tuyến

Bài tập lớn 14 1,2,3,5,6

Tiếng Anh ngân hàng (English for Banking) 
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần: 

2. Mục tiêu của học phần

Tiếng Anh ngân hàng

English for Banking 
NN02718
Các học phần kiến thức cơ sở ngành bắt buộc
Kiến thức cơ sở ngành tự chọn
Phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
Lý Thuyết :2.0
Thực hành: 1.0 -  Tự học: 120 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền
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Môn học này nhằm mục đích cung cấp các thuật ngữ cơ bản về dịch vụ ngân 
hàng, các khái niệm cơ bản liên quan đến tiền tệ và giao dịch ngân hàng, các dạng văn 
bản thông thường trong hoạt động giao dịch kinh doanh của ngân hàng.
3. Chuẩn đầu ra
STT CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng các kiến thức trong về ngân hàng bao 

gồm các vấn đề liên quan đến lịch sử của ngân 
hàng, cấu trúc của ngân hàng quốc gia, ngân hàng 
trung ương, tiền, các sản phẩm bán lẻ của ngân 
hàng, các khoản vay, tín dụng, các khoản vay mua 
nhà, vv trong các bài học phục vụ cho công việc 
dịch thuật tài liệu liên quan đến ngân hàng, các 
công việc có thế đảm nhiệm trong ngân hàng.

PL0 4 3

II Kỹ năng
2 Đọc hiểu một số văn bản thông dụng trong ngân 

hàng như sao kê; Viết emails, thư cho khách hàng; 
Nghe hiểu các đoạn hội thoại giữa nhân viên ngân 
hàng và khách hàng; Nghe và trả lời các điện thoại 
với khách hàng, và giao tiếp với khách hàng thành 
thạo.

PLO 9 4

3 Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc 
nhóm trong trong các buổi học trên lớp, bài tập 
nhóm ở nhà.

PL013 4

4 Kỹ năng phân tích, phản biện, tổng hợp thông tin 
và giải quyết vấn đề, tự học tập, nghiên cứu, tích 
lũy kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

PLO 14 4

III Thái độ, phẩm chất
5 Có nhiệt huyệt trong học tập, có tác phong học tập 

khoa học, nghiêm túc, biết hỗ trợ, giúp đỡ bạn 
cùng học.

PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyên ngành ngân hàng, các khái 
niệm cơ bản về dịch vụ ngân hàng, các khái niệm cơ bản liên quan đến tiền tệ và giao
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dịch ngân hàng, các dạng văn bản thông thường trong công việc giao dịch kinh doanh 
ngân hàng.
5. Phương pháp dạy học:
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lớp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
những điều kiện đặc biệt, khi cần thiết hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.

_ *?
6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giá ỷ  thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-12

4,5,6 10%

B Đánh giá định kỳ 30%
1

r

Trong trường hợp học trực tiêp
Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận trên giấy Tuần 8 3,5 30%

2 Trong trường họp học trực tuyến
Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận Online Tuần 8 30%

c Đánh giá kết thúc học phần

1 Bài thi trắc nghiệm, tự luận trên giấy (trường 
họp học trực tiếp)

Tuần
14 1,2,3,4,5,6 60%

2 Bài thi trắc nghiệm, tự luận Online (trường 
hợp học Online)

rp  / \Tuân
14 1,2,3,4,5,6 60%

Tiếng Anh Ngoại giao (English for Foreign Affairs)

1. Thông tin chung vê học phân
Tên học phần: Tiếng Anh Ngoại giao
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:

English for Foreign Affairs

Mã học phần: NN02719
Học phần tiên quyết: NN02705, NN02706, NN02707, NN02708
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Vị trí và loại học phần: Kiến thức cơ sở ngành, tự chọn
Yêu cầu khác đối với học 
phần:

Phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, thư 
viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học phần

Phân bổ giờ tín chỉ: Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0

Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
2. Mục tiêu của học phân

Môn học nhằm mục cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ tiếng 
Anh cũng như một số thế thức trong lĩnh vực ngoại giao, qua đó phát triển các kỳ 
năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp ngoại giao và các hoạt động đối 
ngoại khác.
3. Chuẩn đầu ra
STT CĐR môn hoc • PLO Bâc•

I Kiến thức

1 Nắm được kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản (từ vựng, ngữ 
âm) về lĩnh vực ngoại giao 4 2

2
Áp dụng được kiến thức tiếng Anh cơ bản đã học vào các tình 
huống giao tiếp và công việc có liên quan đến các hoạt động 
đối ngoại cụ thể.

4
3

II Kỹ năng

3 Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh trong các tình huống 
ngoại giao 13 4

4 Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng tự học, 
tự nghiên cứu 14 4

III Thái độ

5

Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và 
trung thực, hứng thú tìm hiểu, phản hồi, thế hiện quan điếm cá 
nhân, phát triền kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau 
dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.

16

4

r  >

4. Tóm tăt nội dung học phân
Học phần bao gồm các kiến thức ngôn ngữ như thuật ngữ, trường từ vựng, ngữ điệu, 
cấu trúc, các bài tập thực hành rèn luyện, phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng 
Anh trong các tình huống giao tiếp ngoại giao cụ thể, trong các quy tắc, nghi lễ cũng 
như hoạt động đối ngoại, nghi thức ngoại giao, văn bản ngoại giao và các hoạt động 
đối ngoại khác.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các
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hoạt động học tập mang tính hợp tác cao như đóng vai, mô phỏng, thảo luận. Đồng 
thời các giờ học được tổ chức giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính 
tích cực, tính chủ động của người học, kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các 
buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lớp 
và các hoạt động học tập trực tuyến. Sinh viên sẽ phải nghiên cứu và thực hiện các bài 
thuyết trình cá nhân cũng như theo nhóm. Trong điều kiện dịch bệnh không cho phép, 
hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giá ỷ  thức 10%

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-12 1-5

B Đánh giả định kỳ  (Áp d ụ n g  trong  cả học  
trực tiếp  và  trực tuyến)

30%

1 Đóng vai, mô phỏng
Tuần
1-12 1,2 15%

2 Thuyết trình theo nhóm 1-12 1,2,3,4,5 15%

c
Đảnh giả kết thúc học phần (Ảp d ụ n g  trong  
cả học  trực tiếp  và  trực tuyến)

60%

1 Bài tập dự án (mô phỏng MUN) Tuần
14 1,2,3,4,5

Dẩn luận ngôn ngữ (Introductỉon to Language) 
1. Thông tin chung về học phần:

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần: 
Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:

Dẩn luận ngôn ngữ

Introduction to Language 
NN02720
NN02705, NN02706, NN02707, NN02708 
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết bị âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý thuyết: 2,0 -  Thực hành: 1,0
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Giờ tự học: 90 giờ
Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu học phần:
Học phần giúp sinh viên có được các kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài 
người, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, giữa ngôn ngữ và tư duy và những 
tri thức chung về các bình diện ngôn ngữ cũng như mối liên quan giữa các bình diện 
này.
3. Chuẩn đầu ra (CLO)
ST
T

CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức cơ bản về các lĩnh vực lý 

thuyết ngôn ngữ Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, 
hình thái học, cú pháp học và dụng học để phân tích được 
các loại văn bản, ngôn bản.

PLO 4 5

II Kỹ năng
2 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng họp tác, điều phối 

trong các hoạt động nhóm
PLO 13 4

3 Kỳ năng nghiên cứu các vấn đề lý luận trong ngôn ngữ 
Anh;

PLO 10 4

4 Kỹ năng tra cứu, phân tích có phản biện các thông tin tài 
liệu phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu

PL014 4

III Thái độ, phẩm chất
5 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình dịch thuật, 

tinh thần cầu thị, ham học hỏi.
PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài 
người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, giữa ngôn ngữ và tư duy; các dạng 
tồn tại của ngôn ngữ, những kiến thức chung về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ 
nghĩa, ngữ dụng ở mức độ giới thiệu.
5. Phương pháp dạy học:
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học,
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kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích họp, kết hợp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
những điều kiện đặc biệt, khi cần thiết hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyển.

6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

stt Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR
tương ứng

Trọng số 
điểm

A. Đánh giá ý  thức
1 Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài 

tập về nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt 
động học tập của sinh viên

Tuần
1-12

3,4 10%

B. Đánh giá định kỳ
B.l T rong  trư ờ n g  h ợp  học tập trực tiếp
1 Bài thi kiểm tra giữa kì (Bài tập tình 

huống 1) Tuần 6 1,2 30%

2 Bài thuyết trình theo nhóm (Group 
presentation) 12 1,2

B.2 T rong  trư ờ n g  hợp  học tập trực tuyến
1 Regular assignments
2 Bài thuyết trình theo nhóm Group 

presentation (breakout room)
c. Đánh giá kết thúc học phần
c.l Trong  trư ờ n g  hợp  học tập trực tiếp Tuần 14 1,2 60%

Bài thi viết
C.2 Trong  trư ờ n g  hợp  học tập trực tuyển

Bài tập lớn

Ngữ pháp (English grammar) 
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần: 
Yêu cầu khác đối với học 
phần

Ngữ pháp

Englỉsh grammar 
NN02653
NN02720, NN02724
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
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phần
Lý Thuyết :2.0

Phân bổ giờ tín chỉ: Thực hành: 1.0
Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Yà Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Học phần nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản ở mức độ 
dẫn luận về ngữ pháp và một số phương pháp nghiên cứu ngữ pháp tương ứng để sinh 
viên có kiến thức nhất đinh trong việc nghiên cứu ngôn ngữ và làm cơ sở đế học 
những môn học tiếp theo.

3. Chuẩn đầu ra
STT CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Hiểu được các khái niệm cơ bản về ngữ pháp học nhừ hình 

thái học, cú pháp học,.. .vv. Những thuật ngữ cần thiết cho 
việc miêu tả cấu tạo từ loại, phương thức cấu tạo từ và nhưng 
thuật ngữ khái niêm có liên quan.

4 2

2 Vận dụng được các kiến thức đã học vào vệc xác định và 
phân tích câu trên cơ sở lý thuyết về ngữ pháp

5 3

II Kỹ năng
3 Phân tích, đánh giá một văn bản về các vấn đề ngữ pháp đã 

hoc.
10 4

III Thái đô •
4 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và 

trung thực và có khả năng hợp tác, cũng như làm việc độc lập 
cao.

12

5 Hình thành và phát triển kĩ năng biên dịch ở trình độ cao, kỹ 
năng cộng tác, làm việc nhóm. Phát triển kỹ năng tư duy sáng 
tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và 
tự đánh giá.

13

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp những khái niệm cơ bản về hình thái học và cú pháp học, những 
thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả cấu tạo từ loại và các động từ cơ bản trong tiếng 
Anh, những đặc điếm cơ bản của tính từ, danh từ, động từ, và trạng từ trong tiếng Anh 
các phương thức cấu tạo từ chủ yếu và thứ yếu. Phân biệt được các cụm từ đơn, cụm 
từ phức, cụm từ cơ sở. Khái niệm cơ bản về câu và cú, phân biệt được câu đơn, câu 
phức và câu ghép vv.
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5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao. Đồng thời các giờ học được tố chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích hợp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.

__ 9

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá
STT Hình thức, phưoìig pháp đánh giá Thời

gian
CĐR tương 

ứng
Trọng 

số điểm
A Đánh giá ỷ  thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-12

4,9,10,11 10%

B Đánh giá định kỳ 30%

1 Bài kiểm tra viết 1 (Progress test 1) Tuần
6 2,3

2 Bài kiểm tra viết 2 (Progress test 2) 12 3,4
c Đánh giá kết thúc học phần

1 Bài thi viết Tuần
14 4,9,10,11,12 60%

Phong cách học và Văn phong báo chí tiếng Anh (Stylistics and English
Newspaper Style)

1. Thông tin chung về học phần:
Tên học phần: Phong cách học và Văn phong báo chí tiếng

Anh
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần: 
Yêu cầu khác đối với học

Stylistics and English Newspaper style
NN02721
NN02720
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết bị âm thanh,
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phần thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần

Phân bổ giờ tín chỉ: Lý thuyết: 3,5 -  Thực hành: 1,5
Giờ tự học: 150 giờ

Khoa phụ trách học phần: Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu học phần:
Học phần giúp sinh viên hiểu biết cơ bản ở mức độ dẫn luận về phong cách học và 
các phong cách chức năng, có kiến thức cơ bản về những đặc trưng của văn phong 
báo chí tiếng Anh, nắm bắt được nội dung của các tác phẩm báo chí tiếng Anh và sử 
dụng những kiến thức đặc trưng của văn phong báo chí tiếng Anh một cách hiệu quả 
trong việc phiên dịch, biên tập các tác phẩm thông tấn và viết báo tiếng Anh.
3. Chuẩn đầu ra
ST
T

CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức cơ bản về các lĩnh vực lý 

thuyết ngôn ngữ Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, 
hình thái học, cú pháp học và dụng học để phân tích được 
các loại văn bản, ngôn bản, các kiến thức về các đặc trưng 
của văn phong báo chí tiếng Anh, bao gồm cấu trúc bài 
báo, đặc trưng văn bản tin tiếng Anh, các hiện tượng ngôn 
ngữ đặc thù để hiểu, phân tích được các loại văn bản, ngôn 
bản được đăng tải trên các dạng báo tiếng Anh.

PLO 4 5

2 Vận dụng sáng tạo các kiến thức về ngôn ngữ, văn phong 
báo chí; kiến thức về các lĩnh vực chuyên ngành trong quá 
trình biên, phiên dịch

PLO 6 5

II Kỹ năng
3 Kỹ năng giao tiêp, thuyêt trình; kỹ năng hợp tác, điêu phôi 

trong các hoạt động nhóm
PLO 13 4

4 Kỹ năng phân tích, tống họp, đánh giá và nghiên cứu các 
vấn đề lý luận và thực tiễn trong ngôn ngữ báo chí tiếng 
Anh;

PLO 10 4

5 Kỳ năng tra cứu, phân tích có phản biện các thông tin tài 
liệu phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu

PLO 14 4

III Thái độ, phẩm chất
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6 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình dịch thuật, PLO 15 4
tinh thần cầu thị, ham học hỏi.

4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp khái niệm và sự phân chia phong cách chức năng của từ vựng 
tiếng Anh, các phương thức biếu cảm và biện pháp tu từ, các đặc trưng của các phong 
cách chức năng tiếng Anh: cấu trúc của một bài báo tiếng Anh, các thể loại chính của 
báo tiếng Anh, các hiện tượng ngôn ngữ đặc trưng của báo tiếng Anh, ảnh hưởng của 
những tương đồng và dị biệt về cấu trúc, thể loại và đặc trưng ngôn ngữ đến việc dịch 
báo Anh - Việt, Việt - Anh và viết báo tiếng Anh.
5. Phương pháp dạy học:
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao. Đồng thời các giờ học được tổ chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết hợp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiêp cận 
tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyên. Trong 
những điều kiện đặc biệt, khi cần thiết hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá

s t t Hình thức, phương pháp đánh giá Thời
gian

CĐR tương 
ứng

Trọng 
số điểm

A. Đánh giá ỷ thức
1 Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài 

tập về nhà, hỏi-đáp, quan sát các 
hoạt động học tập của sinh viên

r r~ i  /VTuân
1-12

5,6 10%

B. Đảnh giá định kỳ
B.l Trong trường hợp học tập trực tiếp
1 Bài thi kiểm tra giữa kì (Progress 

test 1) Tuần 6 1,2, 3,4 30%

2 Bài thuyết trình theo nhóm (Group 
presentation) 12

1,2, 3,4

B.2 Trong trường hợp học tập trực 
tuyến

1 Regular assignments
2 Bài thuyết trình theo nhóm Group 

presentation (breakout room)
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c. Đánh giá kết thúc học phần
1 Bài tập lớn Tuần 14 1,2, 3,4 60%

Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics) 
1. Thông tin chung về học phần:

Ạ

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần: 
Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:

Khoa phụ trách học phần:

Ngôn ngữ học đối chiếu

Contrastive Linguistics
NN02722
NN02720
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết bị âm thanh,
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
Lý thuyết: 2,0 -  Thực hành: 1,0 
Giờ tự học: 90 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu học phần:
Học phần giúp sinh viên dựa trên kiến thức về các bình diện ngôn ngữ học tương đối 
hoàn chỉnh trang bị cho mình những co sở lí luận đe phân tích đối chiếu hai hệ thống 
ngôn ngữ (ngôn ngữ đích và tiếng mẹ đẻ, với đạị diện là tiếng Anh và Việt). Học phần 
cũng giúp tìm ra những nét tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn ngữ -  Anh và Việt -  
nhằm phục vụ cho mục đích chính của khoá học là dịch thuật (làm chủ được cả hai 
ngôn ngữ và nhận biết được mối quan hệ giữa chúng qua sự thể hiện da dạng trong 
thực tế)

3. Chuẩn đầu ra
ST
T

CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức về các lĩnh vực lý thuyết 

ngôn ngữ Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, hình 
thái học, cú pháp học và dụng học để phân tích, đánh giá 
được các loại văn bản, ngôn bản tiếng Anh và tương đương 
trong tiếng Việt

PLO 4 5

2 Vận dụng sáng tạo các kiến thức về ngôn ngữ, văn phong PLO 6 5
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báo chí; kiến thức về các lĩnh vực chuyên ngành trong quá 
trình biên, phiên dịch

II Kỹ năng
3 Kỹ năng giao tiêp, thuyêt trình; kỹ năng họp tác, điêu phôi 

trong các hoạt động nhóm
PLO 13 4

4 Kỹ năng phân tích, tổng họp, đánh giá và nghiên cứu các 
vấn đề lý luận trong ngôn ngữ Anh và Việt

PLO 10 4

5 Kỹ năng tra cứu, phân tích có phản biện các thông tin tài 
liệu phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu

PLO 14 4

III Thái độ, phẩm chất
6 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình dịch thuật, 

tinh thần cầu thị, ham học hỏi.
PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và các bước 
cơ bản trong so sánh hai hệ thống ngôn ngữ (Tiếng Anh và tiếng Việt) từ các đơn vị 
nhỏ nhất đến lớn nhất: âm vị -  hình vị -  từ -  ngữ -  cú -  câu, thấy rõ những nét giống 
và khác nhau ở các cấp độ đó. Đồng thời học phần giúp sinh viên thực hành và phát 
hiện sự tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ, kết hợp với các yếu tố văn hoá và 
những ảnh hưởng khác, làm cơ sở cho sinh viên tìm được cách thế hiện tương đương 
của ngôn ngữ đích trong quá trình dịch thuật

5. Phương pháp dạy học:
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao. Đồng thời các giờ học được tố chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiêp cận 
tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
những điều kiện đặc biệt, khi cần thiết hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.

9

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá

s t t
Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR tương 

ứng
Trọng 

số điểm
A. Đánh giá ý thức
1 Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài 

tập về nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt
Tuần
1-12

5,6 10%
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động học tập của sinh viên
B. Đánh giá định kỳ
B A Trong  trư ờ ng  hợp  học tập trực tiếp

\  1 Bài thi kiểm tra giữa kì (Bài tập tình 
huống 1) Tuần 6 1,2, 3, 4 30%

2 Bài thuyết trình theo nhóm (Group 
presentation) 12 1,2, 3, 4

B .2 Trong trư ờng  hợp  học tập trực tuyến
1 Regular assignments
2

c.

Bài thuyết trình theo nhóm Group 
presentation (breakout room)
Đánh giá kết thúc học phần

C A T rong trư ờng  hợp  học tập trực tiếp Tuần 14 1,2,3,4 60%
Bài thi viết

C.2 Trong trư ờ ng  hợp  học tập trực tuyến
Bài tập lớn

Lý thuyết dịch (Translation and Interpretating Theory) 
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

Lý thuyết dịch

Translation and Interpretating Theory 
NN02723
NN02720,NN02653 
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Môn học này nhằm mục đích trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận về dịch thuật; 

Các yểu tố cơ bản trong lý thuyết dịch thuật; Kiến thức, nguyên tắc và các phương 
pháp dịch thuật; Nhận thức về vai trò của người dịch trong việc chuyến dịch văn bản; 
Khả năng tích luỹ kiến thức và nâng cao hiểu biết về văn hoá thông qua dịch thuật.
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3. Chuẩn đầu ra(CLO)
STT CLO PLO BẬC

I Kiến thức
1 Hiểu được các khái niệm cơ bản về lý thuyết biên, phiên 

dịch
4 2

2 Vận dụng được các kỹ thuật dịch trong lý thuyết vào thực 
hành biên, phiên dịch

5 3

II Kỹ năng
3 Phân tích, đánh giá một bản dịch và khả năng biên tập. 11 4
4 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và 

trung thực và có khả năng hợp tác, cũng như làm việc độc 
lập cao.

12 4

III Thái độ, phẩm chất 4
5 Hình thành và phát triển kĩ năng biên dịch ở trình độ cao, 

kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm. Phát triển kỹ năng tư 
duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau dồi, phát triến năng 
lực đánh giá và tự đánh giá.

14 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về bản chất của việc biên dịch và 
phiên dịch, các thể loại biên, phiên dịch, các nguyên tắc cơ bản của dịch thuật, các 
bước cơ bản trong qua trình dịch thuật. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về dịch 
thuật và biết ứng dụng các kiến thức đó vào các học phần thực hành dịch tiếp sau đó 
để có kỹ nằng nghề nghiệp của một biên, phiên dịch khi kết thúc chương trình học. 
Học phần được chia thành 6 chương trong đó 3 chương dành cho biên dịch và 3 
chương dành cho phiên dịch.

5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao. Đồng thời các giờ học được tố chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.
6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời CĐR Trọng số
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gian tương
ứng

điểm

A Đảnh giá ý thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-12

4,5,6 10%

B Đánh giả định kỳ 30%

1 Bài kiếm tra viết 1 (Progress test 1) Tuần
6 3,5

2 Bài kiểm tra viết 2 (Progress test 2) 12 4,6
c Đảnh giá kết thúc học phần

1 Bài thi viết
•\rp /yluân

14 1,2,3,4,5,6 60%

Ngữ âm học (Phonetics and Phonology) 
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

Ngữ âm học

Phonetics and Phônlogy 
NN02724
NN02705, N02706, NN02707, NN02708 
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản ở mức độ dẫn luận về 

ngừ âm và âm vị học và một số phương pháp nghiên cứu về ngữ âm và âm vị học để 
giúp ngời học có một nền tảng kiến thức nhất định trong việc học tập, giảng dạy và 
nghiên cứu ngôn ngữ cũng như tiếp tục học những môn tiếp theo trong chương trình 
đào tạo ngôn ngữ Anh.
3. Chuẩn đầu ra
STT CLO PLO Bậc
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I Kiến thức
1 Hiểu được các khái niệm cơ bản về ngữ âm và âm vị học. 

Hiểu được những thuật ngữ cần thiết cho việc miêu tả âm 
thanh, lời nói và hệ thống ký hiệu âm tiếng.

4 2

II Kỹ năng
2 Vận dụng được những khái niệm đó trong việc nhận diện và 

phân loại âm vị và âm thanh trong hệ thống âm tiếng Anh
5 3

3 Áp dụng được những kiến thức đã học vào phân tích những 
phát âm cụ thể và phát âm chuẩn cũng như hướng dẫn được 
người khác trong trong quá trình học tiếng Anh

10 3

III. Thái đô •
4 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc và 

trung thực và có khả năng hợp tác, cũng như làm việc độc lập 
cao.

12 4

5 Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm. 
Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi, trau 
dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.

13 4

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho người học những khái niêm cơ bản về ngữ âm và âm vị học 
cũng như những khái niệm cần thiết để miêu tả am thanh lời nói và hệ thống ký hiệu 
âm trong tiếng Anh. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về ngữ âm và âm vị học từ 
đó sinh viên có thể tự điều chỉnh cũng như biết cách phát âm câu từ sao cho sát với 
chuẩn của người bản sứ nói tiếng Anh.
Học phần được chia thành 2 phần. Phần 1 có 3 chương về ngữ âm, phần 2 có 5 
chương về âm vị học. Kết thúc môn học, sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về 
ngữ âm và âm vị học cũng như áp dung các kiến thức đó và thực hành tiếng và nghiên 
cứu giảng dạy tiếng Anh
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao như thảo luận, làm việc nhóm. Đồng thời các 
giờ học được tổ chức giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, 
tính chủ động của người học, kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buối thực 
hành. Trong điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyến 
sang hoàn toàn trực tuyến.

___ 9

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời CĐR tương Trọng
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gian ứng
r  9A - » •  A

SÔ đ ỉ ê m

A Đánh giá ỷ thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học 
tập của sinh viên

r p  Àluân
1-12

4,8,9,10,11,13 10%

B Đánh giá định kỳ 30%

1 Bài kiểm tra viết 1 (Progress test 1) Tuần
6 1,2

2 Bài kiểm tra viết 2 (Progress test 2) 12 3,4
c Đảnh giá kết thúc học phần

1 Bài thi viết Tuần
14 4,8.9,10,11,13 60%

Văn hoá Anh -  Mỹ
(Cultural Studies of the ƯK and the USA) 

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Văn hóa Anh-Mỹ

Cultural Studies of the ƯK and the USA 
NN02659
Đủ kiến thức để theo học học phần
Kiến thức ngành bắt buộc
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh,
thu viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0 
Tự học : 60 tiết
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

2. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về đời sống văn hóa, xã hội, 
chính trị, kinh tế, địa lý của hai quốc gia nói tiếng Anh là vương quốc Anh và hợp 
chủng quôc Hoa kỳ, đất nước và con người Anh và hợp chủng quốc Hoa kỳ, hệ thống 
giá trị, phong tục tập quán, xã hội, tôn giáo, hệ thống chính trị, kinh tế của vương 
quốc Anh và hợp chủng quốc Hoa kỳ. Môn học cung cấp nền tảng để tìm hiểu và vận 
dụng những kiến thức đó trong tiếp thu ngôn ngữ anh, trong hoạt động giao tiếp liên 
văn hoá phát triển kỹ năng ngôn ngữ và một số kỹ năng thực hành như phân tích,
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thuyết trình, tranh luận và làm việc nhóm. Sinh viên có thái độ ý thức, tích cực trong 
việc lĩnh hội kiến thức và làm việc cá nhân và tập thế.
3. Chuẩn đầu ra
STT CLO PLO Bậc

I Kiến thức
1 Vận dụng được các kiến thức về các lĩnh vực ngôn 

ngữ Anh, các kiến thức về văn hoá, chính tr ị , giáo 
dục, kinh tế của Anh -  Mỹ vào trong việc dịch thuật 
và các môn chuyên ngành.

PLO 4 4

II Kỹ năng
2 Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và nghiên cứu 

các vấn đề văn hóa, chính trị, giáo dục, kinh tế của 
Anh và Mỹ.

PLO 10 4

3 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng hợp tác, điều 
phối, làm dự án trong các hoạt động nhóm

PL013 5

4 Kỹ năng tra cứu, phân tích có phản biện các thông tin 
tài liệu phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu

PLO 14 5

III Thái độ, phẩm chất
5 Thái độ nghiêm túc, khách quan trong quá trình lập 

kế hoạch, đánh giá hiệu quả công việc, tinh thần cầu 
thị, ham học hỏi.

PLO 15 5

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp lịch sử, quá trình hình thành Vương Quốc Anh hoặc một số nước 

trong khối Anh ngữ cũng như hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ 
biết thêm hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, các phong tục tập quán, các 
ngày lễ hội chính ở Anh và Mỹ.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính họp tác cao như thảo luận, làm việc nhóm. Đông thời các 
giờ học được tổ chức giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, 
tính chủ động của người học, kết họp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực 
hành; các hoạt động thuyết trình và tự nghiên cứu của người học. Trong điều kiện 
dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực 
tuyến.
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6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giá ý thức

1
Điêm danh chuyên cần, kiếm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-12

3,5 10%

B Đánh giả định kỳ 30%
B.l Trong trư ờ ng  hợp  học tập trực tiếp

1 Bài kiểm tra viết 1 (Progress test 1) Tuần
7 1,2,4

2 Bài kiểm tra viết 2 (Progress test 2) 13 1,2,4
B.2 T rong trư ờ ng  hợp học tập trực tuyến

Bài kiểm tra viết 1 (Progress test 1) (google 
form) 7 1,2,4

Bài kiểm tra viết 2 (Progress test 2) (google 
form) 13 1,2,4

c Đánh giá kết thúc học phần
C.1 Trong trư ờ ng  hợp học tập trực tiếp

1 Bài thi viết
Theo 
lịch đào 
tạo

1,2,4 60%

C.2 T rong  trư ờ n g  hợp  học tập trực tuyến

Tiêu luận
Theo 
lịch đào 
tạo

1,2,4 60%

Văn học Anh -  Mỹ (English -  American Literature)

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Văn học Anh -Mỹ
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

English -  American Literature 
NN02610
NN02720
Kiến thức ngành tự chọn
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Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

2. Mục tiêu học phần:
Trích đọc và phân tích ngôn ngữ, nội dung, đặc điểm nhận vật, ý nghĩa, bài học của 
các tác phấm nguyên bản. Nhận xét được tính nhân văn của tác phấm văn học, qua đó 
biết đánh giá phong cách viết của một tác giả; sự phát triển của văn học Anh và 
Mỹ. Hiểu được xã hội và thời đại của nước Anh và Mỹ phản ánh trong các tác phấm 
văn xuôi, truyện ngắn, thơ hay kịch.
3. Chuẩn đầu ra (CLO)
ST
T

CLO PLO Bâc•

I Kiến thức
1 Hiểu được nội dung, phân tích và đánh giá được những 

tác phẩm của văn học Anh-Mỹ, và có khả năng nêu ra 
cái nhìn riêng biệt của mình về từng vấn đề của tác 
phẩm; qua đó hiểu được nội dung của tác phẩm và ý 
tưởng của tác giả.

PLO 4 5

2 Vận dụng các kiến thức đã học vào sáng tác thơ hoặc 
truyện ngắn bằng tiếng Anh

PLO 4 6

II Kỹ năng
3 Kỹ năng phân tích, bình luận, đánh giá tác phâm văn 

học Anh-Mỹ.
PLO 10 4

4 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng hợp tác, điều 
phối trong các hoạt động nhóm

PL013 4

5 Kỹ năng tra cứu, phân tích có phản biện các thông tin 
tài liệu phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu

PLO 14 4

III Thái độ, phẩm chất
6 Có thái độ đúng đắn với môn văn học. Cảm nhận sâu PLO 15 4

phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0 
Giờ tự học: 90 giờ

Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền
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sắc giá trị tư tưởng - nghệ thuật của tác phẩm văn học, 
và áp dụng được những bài học đạo đức vào cuộc sống 
và công việc.

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu một số tác giả và tác phẩm Văn học Anh -  Mỹ như: truyện ngắn, 
tiểu thuyết, kịch và thơ. Những tác phẩm này sẽ giúp sinh viên hiểu được văn hóa, tư 
tương, xã hội trong từng giai đoạn lịch sử của nước Anh -  Mỹ, và văn phong của 
từng tác giả. Sinh viên phát trien tư duy lập luận, phân tích giá trị của tác phấm, ngôn 
ngữ, rút ra được bài học đạo đức trong từng tác phấm.
5. Phương pháp dạy học
Dạy học theo đường hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ 
động của người học, kết hợp giữa các giờ học trên lớp và hoạt động nghiên cứu chuẩn 
bị tài liệu ở nhà cua sinh viên. Các hoạt động dạy - học bao gồm các buối thuyết trình 
của sinh viên, thảo luận nhóm, seminar, phân tích tác phẩm, sáng tác thơ hoặc chuyện 
ngắn; các bài tập làm việc độc lập ở nhà. Dạy học theo cách tiếp cận tích hợp, kết hợp 
giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực.
6. Phương pháp và hình thức kiếm tra đánh giá
STT Hình thức, phưong pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
úng

Trọng số 
điểm

A Đánh giả ý thức

1
Điếm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, bài tập trên lóp, hỏi-đáp, quan sát các 
hoạt động học tập của sinh viên,

Tuần
1-12

4 10%

B Đánh giá định kỳ trong trường hợp học tập 
trực tiếp và học tập trực tuyến 30%

Bài thuyết trình môn Văn học Anh của sinh 
viên Tuần

1-6
1,2,3,4, 

5,6 15%

Bài thuyết trình môn Văn học Mỹ của sinh 
viên 7-12 1,2,3,4, 

5,6 15%

c Đánh giả kết thúc học phần

c.l Trong trường hợp học tập trực tiếp
Theo 
lịch của 
Học

60%
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viện

Bài thi viết 1,2,3,4, 
5,6

C.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến Tuần 14
Bài thi viết tiểu luận 1,2,3,4, 

5,6

Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

1. Thông tin chung về học phần:
Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:
Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

Phân tích diên ngôn 
Discourse Analysis

NN02725
NN02720
Kiến thức ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết bị âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý thuyết: 2,0 -  Thực hành: 1,0 
Ngoại ngữ

2. Mục tiêu học phần:
Học phần nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản ở mức độ dẫn luận về 
phân tích diễn ngôn bao gồm kiến thức về nghĩa và các phương pháp nghiên cứu phân 
tích diễn ngôn, đồng thời giúp người học có một kiến thức nhất định trong việc 
nghiên cứu, tiến hành các thao tác cơ bản của quá trình dịch thuật.
3. Chuẩn đầu ra
s t t CĐR môn hoe PLO Bậc
1 Khả năng phân tích, đánh giá tính logic của quy tắc 

trong liên kết ngôn bản và cấu trúc thông tin
4 5

2 Vận dụng được các quy tắc liên kết cơ bản vào việc 
nhận biết được các dạng liên kết trong các ngôn bản 
cụ thể

4,10 5

3 Vận dụng các khái niệm và quy tắc trong liên kết ngôn 
bản và cấu trúc thông tin đã nhận dạng được vào việc 
thể hiện ý nghĩ của bản thân trong các tình huống giao

4, 10 6
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tiếp cụ thể nhằm cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngừ
4 Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong 

điều kiện làm việc thay đối, chịu trách nhiệm cá nhân 
và trách nhiệm với nhóm.

13
4

5 Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và 
kinh nghiệm. 14

4

4. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn, liên kết 
và mạch lạc, các trường họp cụ thể của các phương tiên liên kết, ngữ cảnh và vai trò 
của ngữ cảnh trong việc hiểu và sản sinh diễn ngôn, chủ đề diễn ngôn và cách thể hiện 
nội dung của diễn ngôn và cấu trúc tố chức của diễn ngôn.

5. Phương pháp dạy học:
Dạy học theo đường hưóng lấy người học làm trung tâm, dạy 
học theo hướng dạy gắn với các hoạt động sinh viên 
thuyết trình, tự nghiên cứu, bài tập nhóm, thảo luận, 
phát huy tính tích cực, chủ động của người học, kết hợp
giữa các giò học trên lớp và hoạt động nghiên cứu chuẩn bị
tài liệu ở nhà của sinh viên. Các hoạt động dạy - học bao 
gồm các giờ giảng lý thuyết, các buổi chuyên đề (workshop), 
các buổi sinh viên thảo luận, các hoạt động thực hành làm 
việc độc lập cũng như theo nhóm, phân tích các bài nghiên
cứu phân tích diễn ngôn mẫu, v.v.

?

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá

Stt Hình thức, phương pháp đánh giá Thòi
gian

CĐR tưo ng 
ứng

Trọng
Ẫ -S. • Xsô diêm

A. Đảnh giá ỷ thức
1 Điếm danh chuyên cần, kiếm tra bài 

tập về nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt 
động học tập của sinh viên

V
rp / \Tuân
1-12

4,5 10%

B. Đánh giá định kỳ
BA Trong trường hợp học tập trực tiếp
1 Bài thi kiểm tra giữa kì (Bài tập tình 

huống 1) Tuần 6 1 , 2 , 3 30%

2 Bài thi kiểm tra giữa kì (Bài tập tình 
huống 2) 12 1,2,3
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B.2 Trong trường hợp học tập trực tuyến
1 Regular assignments
2 Bài thuyết trình theo nhóm Group 

presentation (breakout room)
c. Đánh giá kết thúc học phần
1 Bài thi viết Tuần 14 1,2,3 60%

> >

1. Thông tin chung vê học phân
m  A 1 1 AI a n  h r \ A  V A n o n *Tên học phân:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Ngữ nghĩa

Ngữ nghĩa học

English semantics 
NN02726
NN02720
Kiến thức ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0 
Giờ tự học: 90 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

2. Mục tiêu của học phần
Học phần nhằm mục đích trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa 

học bao gồm kiến thức và các phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa học; sinh viên có 
thể vận dụng các kiến thức về ngữ nghĩa học để phân tích cách thức sử dụng ngôn ngừ 
trong các văn bản và đưa ra nhận định, đề xuất cho các vấn đề đơn giản từ góc độ ngữ 
nghĩa học.
3. Chuẩn đầu ra
STT CĐR môn học PLO Bậc
I Kiến thức
1 Hiểu được các khái niệm chính liên quan đến các 

vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa và mối quan hệ của các 
giữa các vấn đề cơ bản của môn học.

4 2

2 Nhận dạng được các hiện tượng ngữ nghĩa đươc giới 
thiệu trong môn học trong các văn bản cụ the.

4 3

3 Vận dụng các khái niệm và công thức đã nhận dạng 11 3
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được vào việc thể hiện ý nghĩ của bản thân trong các 
tình huống giao tiếp cụ thể nhằm cải thiện khả năng 
sử dụng ngôn ngữ

II Kỹ năng
4 Kỹ năng phân tích, nghiên cứu các vấn đề trong ngữ 

nghĩa học
10 4

5 Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm 13 5
6 Kỹ năng tra cứu, tự học, tự nghiên cứu 14 5
III Thái đọ
7 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm 

túc và trung thực và có khả năng họp tác, cũng như 
làm việc độc lập cao.

15 5

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về nghĩa, phương pháp phân tích thành tố 
nghĩa. Các quan niệm truyền thống về ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp cũng như 
các kiến giải truyền thống về hiện tượng đa nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm, v.v ; Các 
quan hệ ý (sense relations); Quan niệm về mệnh đề và cú pháp lô gic ; Nghĩa của câu 
và của phát ngôn (bao gồm các cách nhìn nhận về hàm ngôn, tiền giả định..)

5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng các cách tiếp cận dạy học trải nghiệm, dạy học tương tác và dạy 
học dựa trên nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của người 
học. Đồng thời, dạy học theo cách tiếp cận tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp 
và các hoạt động học tập trực tuyến. Sinh viên sẽ phải nghiên cứu và thực hiện các bài 
thuyết theo nhóm. Trong điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ 
được chuyến sang hoàn toàn trực tuyến.

*7

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đảnh giá ỷ  thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-12

5, 6,7 10%

B Đánh giá định kỳ (Áp dụng cho cả hình 
thức học Online và trực tiếp) 30%
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1 Thuyết trình theo nhóm Tuần
1-12 1,2,3,4

c Đánh giá kết thúc học phần
1 Bài tập lớn Tuần 14 3,4,5,6,7 60%

Ngữ dụng (English Pragmatics)

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Phân bổ giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

Ngữ nghĩa học

English pragmatỉcs 
NN02727
NN02726
Kiến thức ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 
Thực hành: 1.0
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

2. Mục tiêu của học phần
Học phần nhằm mục đích trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và những hiếu biết cơ 
bản ở mức độ dẫn luận về ngữ dụng học; khái niệm về một số phương hướng nghiên 
cứu ngữ dụng học trong gáo tiếp liên ngôn ngữ và làm nền tảng cho những môn học 
tiếp theo.

3. Chuẩn đầu ra

STT CĐR môn học (CLO) PLO Bậc

I Kiến thức

1 Hiểu được các khái niệm chính liên quan đến ngữ dụng 
học như sự quy chiếu, tiền giả định, hành động lời nói, 
hiển ngôn, hàm ngôn...

4 2

2 Nhận dạng được các hiện tượng ngữ dụng học được giới 4 4
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thiệu trong môn học trong các văn bản cụ thê.
3 Vận dụng các kiến thức ngữ dụng học để phát hiện 

và đề xuất giải pháp cho các vấn đề trong văn bản ở 
cấp độ đơn giản.

4 6

II Kỹ năng
4 Kỹ năng phát hiện và phân tích các vấn đề trong ngừ 

dụng học
10 4

5 Có kỹ năng hợp tác cũng như làm việc độc lập cao. 13 4
III Phẩm chất, thái độ
6 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc 

và trung thực
15 2

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp các khái niệm về ngữ dụng và mối quan hệ giữa cú pháp, ngữ 
nghĩa và ngữ dụng. Các khái niệm cơ bản như sự quy chiếu, tiền giả định, hành động 
lời nói, hiến ngôn, hàm ngôn...;khái niệm văn bản và phân tích văn bản; khái niệm về 
liên kết và mạch lạc của văn bản; khái niệm về ngữ dụng học giao văn hoá
5. Phương pháp dạy học
Học phân áp dụng cách tiếp cận dạy học theo đường hướng giao tiếp, bao gồm các 
hoạt động học tập mang tính hợp tác cao. Đồng thời các giờ học được tồ chức giảng 
dạy lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tính chủ động của người học, 
kêt hợp giữa các giờ giảng lý thuyết và các buổi thực hành; dạy học theo cách tiếp cận 
tích họp, kết họp giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Trong 
điều kiện dịch bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn 
toàn trực tuyến.

6. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá
STT Hình thức, phưong pháp đánh giá Thời

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giá ỷ thức

1 Điếm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập

Tuần
1-12

4,5 10%
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của sinh viên
B Đánh giá định kỳ 30%

1 Bài kiểm tra viêt 1 (Progress test 1) Tuần
6 1,2

2 Bài kiểm tra viết 2 (Progress test 2) 12 2,3
c Đánh giá kết thúc học phần

l~ r Bài thi viết Tuần 14 1,2,3,4, 60%

Từ vựng học (English Lexicology) 
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần:
Tên học phần bằng tiếng 
Anh:
Mã học phần:
Học phần tiên quyết:
Vị trí và loại học phần:

Yêu cầu khác đối với học 
phần

Từ vựng học

Englỉsh lexicology 
NN02728
NN02720,NN02653 
Kiến thức ngành tự chọn
phòng học có máy chiếu và các thiết âm thanh, 
thư viện có đầy đủ các học liệu liên quan đến học 
phần
Lý Thuyết :2.0 = 30 giờ 
Thực hành: 1.0 = 30 giờ 
Giờ tự học: 90 giờ
Ngoại ngữ, Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

Phân bố giờ tín chỉ:
Khoa phụ trách học phần:

2. Mục tiêu của học phần
Học phần nhằm mục đích trang bị cho sinh những kiến thức về đối tượng, mục 

tiêu, vai trò của từ vựng học, từ đó thấy được sự khác biệt giữa nó và các môn học 
khác về ngôn ngữ; hiểu được các khái niệm, hiện tượng, phân biệt được các loại từ, 
các mối quan hệ về từ và nghĩa, sự đa nghĩa của ngôn ngữ cũng như mối quan hệ giữa 
nghĩa và người sử dụng; xác định được ý nghĩa của từ, ngữ, câu và biết cách vận dụng 
các quy luật kết họp từ, ngữ, câu đế diễn đạt ý nghĩa.

3. Chuẩn đầu ra
STT CĐR môn học (CLO) PLO Bậc
I Kiến thức
1 Phân tích các loại từ vựng, mối quan hệ về từ và 

nghĩa, sự đa nghĩa của ngôn ngữ, mối quan hệ giữa 
nghĩa và người sử dụng

4 4

2 Vận dụng các kiến thức về từ vựng để diễn đạt đạt ý 4 6
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nghĩa
II Kỹ năng
3 Kỹ năng nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực ngữ 

nghĩa học
10, 14 5

4 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 13 5
5 Kỹ năng làm việc nhóm, điều phối hoạt động nhóm 13 5
III Thái đọ
6 Có thái độ chủ động, trách nhiệm, làm việc nghiêm 

túc và trung thực
15 5

4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về khái niệm cơ bản và các vấn đề về từ 
vựng học, bao gồm nguồn gốc của từ vựng, bản chất của từ và các phương thức cấu 
tạo từ; hệ thông ngữ nghĩa của từ vựng; cấu trúc âm vị và hình thái từ vựng; các mối 
quan hệ từ vựng; và nguồn gốc của từ vựng.
5. Phương pháp dạy học
Học phần áp dụng cách tiếp cận dạy học trải nghiệm, hợp tác và dựa trên nghiên cứu. 
Các hoạt động học tập bao gồm phân tích bài mẫu, thảo luận, hoạt động nghiên cứu, 
thuyết trình nhóm, thảo luận chuyên đề. Dạy học theo cách tiếp cận tích hợp, kết hợp 
giữa các giờ học trên lóp và các hoạt động học tập trực tuyến. Sinh viên sẽ phải 
nghiên cứu và thực hiện các dự án và thuyết trình theo nhóm. Trong điều kiện dịch 
bệnh không cho phép, hình thức học tập sẽ được chuyển sang hoàn toàn trực tuyến.

__ -7

6. Phương pháp và hình thức kiêm tra đánh giá
STT Hình thức, phương pháp đánh giá Thòi

gian
CĐR
tương
ứng

Trọng số 
điểm

A Đánh giả ỷ  thức

1
Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về 
nhà, hỏi-đáp, quan sát các hoạt động học tập 
của sinh viên

Tuần
1-12

4,5,6 10%

B Đánh giá định kỳ (Trực tuyến hoặc trực 
tiếp) 30%

1 Group project and presentation Tuần
1-12 1,2,3,4,5,6

c Đánh giá kết thúc học phần (Trực tuyến 
hoặc trực tiếp)

1 Bài tập lớn Tuần 1,2,3,4,5,6 60%
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GIAO THOA VĂN HOÁ
1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần bằng tiếng Anh (nếu có): Cross-cultural communication
- Mã học phần: NN02729
- Số tín chỉ: 3
- Học phần tiên quyết: Cơ sở Văn hoá Việt Nam
- Loại học phần : Tự chọn
- Các yêu cầu khác đối với học phần:
- Phân bổ giờ tín chỉ:

+ Giờ lý thuyết: 2 TC* 15 = 30 
+ Giờ thực hành: 1 TC* 30 = 30 
+ Giờ tự học: 90 giờ

Khoa/BỘ môn phụ trách học phần: Tổ Bộ môn Ngôn ngữ Anh

2. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cấp cho người học kiến thức cơ bản về các vấn đề có liên quan 

đến giao tiếp nội văn hoá, giao tiếp giao văn hoá và giao tiếp dụng văn hoá; bình diện phạm 
trù lịch sự dương tính -  lịch sự âm tính cùng với các chiến lược giao tiếp; bình diện phạm trù 
trực tiếp- gián tiếp với các cách thức biển hiện trong các cộng đồng ngôn ngữ-văn hoá khác 
nhau giúp người học có khả năng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và các ngôn ngữ khác một 
cách có hiệu quả trong cuộc sống cũng như trong công việc sau này.

3. Chuẩn đầu ra (CLO)

STT CLO PLO Bậc
I Kiến thức

1 Vận dụng các kiến thức cơ bản về giao tiếp nội 
văn hoá, giao văn hoá và dụng văn hoá; các chiến

PL0 4 3
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lược lịch sự dương tính -  lịch sự âm tính, hình 
thức diễn đạt ngôn ngữ trực tiếp -  gián tiếp trong 
các cộng đồng ngôn ngữ - văn hoá khác nhau.

2 Phân tích phương pháp tiếp cận giao tiếp nội văn 
hoá và giao văn hoá

PLO 4 5

II Kỹ năng

3 Hình thành kỹ năng giao tiếp với người đến từ 
những nền văn hoá khác nhau;

PLO 9 5

4 Phát triển kỳ năng phân tích, lập luận, so sánh và 
nghiên cứu các vấn đề về các nền văn hoá khác 
nhau trên thế giới;

PLO 10, 14 5

5 Phát triển kỳ năng làm việc, thuyết trình độc lập 
và theo nhóm trong môi trường vừa và nhỏ.

PLO 13 4

III Thái độ, phẩm chất

6 Xây dựng quan điểm nhân văn, biết tôn trọng và 
giữ gìn văn hoá, biết liên hệ và vận dụng một 
cách hiệu quả các kiến thức đã học vào cuộc 
sống, công việc.

PLO 15 4

4. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần bao gồm các nội dung về các vấn đề có liên quan đến giao tiếp nội văn hoá, 
giao tiếp giao văn hoá và đặc biệt là dụng văn hoá; bình diện phạm trù lịch sự dương tính -  
lịch sự âm tính cùng với các chiến lược giao tiếp; bình diện phạm trù trực tiếp- gián tiếp với 
các cách thức biền hiện trong các cộng đồng ngôn ngữ-văn hoá khác nhau; kiến thức nền 
tảng qui xét nội văn hoá và giao văn hoá với 14 bình diện phạm trù và 14 thành tố giao tiếp 
và những phương pháp tiếp cận nội văn hoá và giao văn hoá.;
5. Phương pháp dạy học

Dạy học theo đường hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chú 
động của người học, kết hợp giữa các giờ học trên lóp và hoạt động nghiên cứu chuẩn bị tài 
liệu ở nhà của sinh viên. Các hoạt động dạy - học bao gồm các giờ giảng lý thuyết, các buổi
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